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KHBD LS- ĐL 8 (Địa lí )                                                          Năm học: 2024 - 2025
Tuần 1+ 2
Ngày soạn: 02 / 09 / 2024
Ngày dạy: 06 / 09 / 2024 (8D, 8B)             08 / 09 /2024 : 8A, 8C
Chương 1. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ PHẠM VI LÃNH THỔ, ĐỊA HÌNH VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM 
Tiết 1+ 2 +3 - Bài 1. Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ Việt Nam ( 3tiết)

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí của Việt Nam.
- 	Phân tích được ảnh hưởng của vị trí địa li và phạm vi lãnh thổ đói với sự hình thành đặc điểm tự nhiên Việt Nam
- Xác định được phạm vi chủ quyền biển Đông của Việt Nam cũng như chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ quốc gia nhằm bảo vệ QPAN thông qua cách xác định đường cơ sở, đường biên giới quốc gia trên đất liền và trên biển.
2. Năng lực
- Năng lực chung: 
+ Tự chủ và tự học: 	Tự học và hoàn thiện các nhiệm vụ thông qua phiếu học tập.
+ Giao tiếp và hợp tác: 	Sử dụng ngôn ngữ, kết hợp với các công cụ học tập để trình bày thông tin, thảo luận nhóm.
+ Giải quyết vấn đề sáng tạo.
- Năng lực Địa lí
+ Năng lực nhận thức Địa lí: Năng lực nhận mức thế giới theo quan điểm không gian, giải thích hiện tượng và quá trình địa lí tự nhiên và địa lí kinh tế - xã hội.
+ Năng lực tìm hiểu Địa lí: sử dụng bản đồ khu vực Đông Nam Á, bản đồ Việt Nam. Khai thác thông tin từ Internet để mở rộng kiến thức.
3. Phẩm chất
- Có nhận thức đúng đắn về các vấn đề chủ quyền của Việt nam trên phần đất liền và vùng biển; sự thống nhất toàn vẹn lãnh thổ .
-	 Yêu tổ quốc, khoa học, biết khám phá
-	 Chăm chỉ: Tích cực tham gia các hoạt động xã hội bảo vệ vùng đất, vùng trời và vùng biển.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên.
- Bản đồ khu vực Đông Nam Á; bản đồ hành chính Việt Nam 
- Các video về các điểm cực của Tổ Quốc, video về sự đa dạng của thiên nhiên nước ta. 
2. Đối với học sinh.
Video và tranh ảnh về vị trí địa lí Việt nam
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	1. Hoạt động khởi động
a. Mục tiêu
- Khai thác những hiểu biết của HS về vị trí điạ lí của nước ta. Kết nối vào bài học, tạo hứng thú cho người học.
b. Nội dung
HS nêu những hiểu biết cuả bản thân về vị trí địa lí nước ta
c. Sản phẩm 
- Câu trả lời cá nhân của học sinh.
d. Cách thức tổ chức
Bước 1: Giao nhiệm vụ
(GV sử dụng kĩ thuật động não)
HS hãy nêu những hiểu biết của bản thân về vị trí địa lí nước ta?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ 
Bước 3: Báo cáo kết quả
- Hiểu biết thông qua những chuyến du lịch.
- Hiểu biết thông qua báo mạng
- Hiểu biết thông qua lời kể của người khác
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức, và kết nối vào bài học
- Những chia sẻ của các em hết sức thú vị. Trong chương 1 này các em sẽ được tìm hiểu về những đặc điểm chung nhất của vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ, địa hình và khoáng sản nước ta. 
- Và để trả lời câu hỏi vị trí địa lí nước ta có ảnh hưởng như thế nào tới sự hình thành đặc điểm tự nhiên nước ta. Cô trò chúng ta cùng bước vào nội dung bài học hôm nay.

	                                   2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 

	2.1. Tìm hiểu về vị trí địa lí
a. Mục tiêu
- Trình bày được đặc điểm VTĐL Việt Nam
- Xác định được VTĐL của nước ta trên bản đồ. 
b. Nội dung
HS làm việc cá nhân để trả lời các câu hỏi của GV 
c. Sản Phẩm: Câu trả lời của HS
d. Cách thức tổ chức

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV hướng dẫn HS quan sát hình 1:1 Bản đồ vị trí địa lí Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á
- HS quan sát hình 1:1 và thông tin mục 1, cho biết:
+ Trình bày vị trí địa lí Việt nam
+ Xác định hệ toạ độ địa lí VN trên bản đồ hành chính (điểm cực bắc, nam, đông, tây)
Bước 2: Thực hiện nhiệm cá nhân
Bước 3: Báo cáo kết quả
- HS báo cáo kết quả làm việc trước lớp
- HS khác nhận xét, bổ sung
- HS lên xác định trên bản đồ hệ toạ độ địa lí VN trên bản đồ hành chính
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 
- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh.
- Chuẩn kiến thức và nhận xét kĩ năng chỉ toạ độ của HS. Hệ toạ độ địa lí trên đất liển của nước ta:
+ Cực Bắc: 23°23,B (xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang)
+ Cực Nam: 8°34’B (xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau)
+ Cực Tây: 102°09’Đ (xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên)
+ Cực Đông: 109°28’Đ (xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà)
	1. Vị trí địa lí.
- Việt Nam nằm ở rìa phía đông của bán đảo Đông Dương, gần trung tâm của khu vực Đông Nam Á.
- Nước ta nằm ở vị trí nội chí tuyến bán cầu Bắc; trong khu vực châu Á gió mùa; nơi tiếp giáp giữa đất liền và đại dương, liền kề với vành đai sinh khoáng 
- Phần đất liền Việt Nam có vị trí: theo chiều bắc - nam từ 23°23'B đến 8°34'B, theo chiều đông - tây từ 109°24'Đ đến 102°09'Đ.
- VN nằm trên ngã tư đường hàng hải và hàng không quốc tế, là cầu nối giữa ĐNA lục địa và ĐNA đất liền.
- VN nằm ở nơi giao thoa các luồng sinh vật : Hoa Nam, Mã Lai.....


	2.2. Tìm hiểu về Phạm vi lãnh thổ. 
a. Mục tiêu
Trình bày được phạm vi lãnh thổ Việt Nam
b. Nội dung: HS cá nhân, cặp đôi để tìm hiểu về phạm vi lãnh thổ nước ta. 
c. Sản Phẩm: Câu trả lời của HS
d. Cách thức tổ chức

	Bước 1: Giao nhiệm vụ
Hoạt động cá nhân
Dựa vào thông tin mục 2 và hình 1.1, hãy:
1.	Cho biết các quốc gia và biển tiếp giáp với phần đất liền của Việt Nam.
2.	Mô tả hình dạng lãnh thồ phẩn đất liền của nước ta.
Hoạt động cặp đôi.
 HS thảo luận để chọn ra các đặc điểm phạm vi lãnh thổ nước ta trình bày trước lớp. 
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
- HS trao đổi và trả lời câu hỏi
[bookmark: _Hlk73279387]Bước 3: HS báo cáo kết quả làm việc
-	 HS trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 
- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh.
- Chuẩn kiến thức:
	2. Phạm vi lãnh thổ.
- Lãnh thổ Việt Nam là một khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm vùng đất, vùng biển và vùng trời.
- Vùng đất của nước ta bao gồm toàn bộ phần đất liền và các đảo, quần đảo trên Biển Đông, với tổng diện tích lãnh thổ là 331 212 km2. Đường biên giới trên đất liền của nước ta dài hơn 4 600 km.
- Vùng biển Việt Nam có diện tích khoảng 1 triệu km2, chiếm gần 30% diện tích Biển Đông.
- Vùng trời của Việt Nam là khoảng không gian bao trùm trên lãnh thổ nước ta. 


	2.3. Tìm hiểu về Ảnh hưởng của vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ đối với sự hình thành đặc điểm địa lí tự nhiên Việt Nam
a. Mục tiêu
Phân tích được anh hưởng của vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ đối với sự hình thành đặc điểm địa lí tự nhiên Việt Nam.
b. Nội dung: HS cá nhân, cặp đôi để tìm hiểu về phạm vi lãnh thổ nước ta. 
c. Sản Phẩm: Câu trả lời của HS.
d. Cách thức tổ chức:

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chiếu phiếu học tập và hướng dẫn các nhóm hoàn thành phiếu.
	Nội dung
	Vị trí địa lí
	Lãnh thổ

	Đặc điểm
	
	

	ảnh hưởng
	
	


(HS làm việc nhóm)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ nhóm
Bước 3: Báo cáo kết quả
- HS báo cáo kết quả làm việc trước lớp
- HS khác nhận xét, bổ sung
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 
- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh.
- Chuẩn kiến thức:
	3. Ảnh hưởng của vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ đối với sự hình thành đặc điểm địa lí tự nhiên Việt Nam
(bảng chuẩn kiến thức)

	BẢNG CHUẨN KIẾN THỨC.
	Nội dung
	Vị trí địa lí
	Lãnh thổ

	Đặc điểm
	- Nằm ở đới nóng, trong khu vực gió mùa Đông Nam Á.
- Nằm kề biển Đông.
- Nơi hội tụ của nhiều luồng sinh vật
	Lãnh thổ hẹp ngang, kéo dài và có vùng biển rộng.

	Ảnh hưởng
	- Thiên nhiên nhiệt đới ấm gió mùa, chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển
- Khí hậu: Nóng ẩm, 1 năm có hai mùa rô rệt , có nhiều bão.
- Sinh vật: Hệ sinh thái rừng nhiệt đới gió mùa phát triển, thành phần loài đa dạng.
- Đất: điển hình là đất Feralit
	-	 Thiên nhiên phân hoá đa dạng:
+ Khí hậu có sự phân hoá theo chiều bắc - nam, đông - tây. 
+ Sự phân hoá của khí hâu dẫn đến sự phân hoá của sinh vật và đất, làm cho sinh vật và đất ở nước ta phong phú, đa dạng. 




	                                                         3. Hoạt động luyện tập
a. Mục tiêu
-	 Củng cố, luyện tập cho HS kĩ năng phân tích mối quan hệ nhân quả giữa VTĐL và phạm vi lãnh thổ nước ta với các thành phần tự nhiên nước ta
b. Nội dung
- HS vẽ sơ đồ thể hiện ảnh hưởng của VTĐL và phạm vi lãnh thổ nước ta với các thành phần tự nhiên nước ta
c. Sản Phẩm: Sơ đồ tư suy
d. Cách thức tổ chức
Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh: 
HS vẽ sơ đồ thể hiện ảnh hưởng của VTĐL và phạm vi lãnh thổ nước ta với các thành phần tự nhiên nước ta
[bookmark: _Hlk73280249]Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
Bước 3: Báo cáo kết quả làm việc 
Bước 4: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
	Đặc điểm VTĐL và phạm vi lãnh thổ
	Tác động tới các thành phần tự nhiên

	- Nằm ở đới nóng, trong khu vực gió mùa Đông Nam Á
	- Thiên nhiên nhiệt đới gió mùa
- KH nóng ẩm, 1 năm có 2 mùa rõ rêt.
- Hệ sinh thái rừng nhiệt đới gió mùa phát triển. Đất: điển hình là đất Feralit

	Phần đất liền hẹp ngang, nằm kề biển Đông
	Thiên nhiên chịu a/h sâu sắc của biển

	Nằm ở nơi hội tụ của nhiều luồn sinh vật
	Thành phần SV trên cạn và dưới nước rất đa dạng

	Lãnh thổ kéo dài, hẹp ngang
	Khí hậu phân hoá theo chiều Bắc – Nam; Đông - Tây




	
4. Hoạt động vận dụng, mở rộng 
[bookmark: _GoBack]a. Mục tiêu :Mở rộng kiến thức cho HS về những thuận lợi, khó khăn của VTĐL nước ta trong việc giao lưu với các nước trong khú vực và trên thế giới và lồng ghép kiến thức bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia ( trên biển Đông và đất liền ) cho học sinh.
b. Nội dung: HS tìm kiếm thông tin trên báo, mạng hoàn thiện sản phẩm cá nhân.
c. Sản Phẩm : Hình ảnh, video, tranh minh họa bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Việt Nam.
d. Cách thức tổ chức:GV giao nhiệm vụ cho HS thực hiện ở nhà dưới sự hướng dẫn tìm kiếm các thông tin của GV. 
HS trình bày báo cáo kết quả trước lớp vào giờ học hôm sau.


[bookmark: _Hlk177965193]KÝ DUYỆT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
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Ngày soạn:……………………………..
Ngày dạy:………………………………
Tiết 4,5,6,7,8,9 -Bài 2. ĐỊA HÌNH VIỆT NAM (6tiết)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Trình bày được một trong những đặc điểm chủ yếu của địa hình Việt Nam.
- Trình bày được đặc điểm của các khu vực địa hình: địa hình đồi núi, địa hình đồng bằng, địa hình bờ biển và thềm lục địa.
- Tìm được ví dụ chứng minh ảnh hưởng của sự phân hoá địa hình đối với sự phân hoã lãnh thổ tự nhiên và khai thác kinh tế
2. Năng lực
- Năng lực chung: 
+ Tự chủ và tự học: 	Tự học và hoàn thiện các nhiệm vụ thông qua phiếu học tập.
+ Giao tiếp và hợp tác: Sử dụng ngôn ngữ, kết hợp với các công cụ học tập để trình bày thông tin, thảo luận nhóm.
+ Giải quyết vấn đề sáng tạo.
- Năng lực Địa lí
Sử dụng các công cụ địa lí để khai thác thông tin và giải thích các hiện tượng tự nhiên như hiện tượng phơn sự phân hoá địa hính, tự nhiên
3. Phẩm chất
Thêm tình yêu quê hương đất nước và có trách nhiệm bảo vệ cảnh quan môi trường
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên.
- Bản đồ hành chính Việt Nam.
- Lát cắt địa hình.
- Tranh ảnh video về địa hình Việt Nam.
- Phiếu học tập.
2. Đối với học sinh.
Tranh ảnh và video 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. Hoạt động khởi động
a. Mục tiêu
Cung cấp thông tin cho, tạo kết nối giữa các dạng địa hình trên Trái Đất và địa hình ở Việt Nam
- Tạo hứng thú, kích thích sự tò mò, sáng tạo của người học.
b. Nội dung
HS quan sát Video về các dạng địa hình
c. Sản phẩm 
- Câu trả lời cá nhân của học sinh.
d. Cách thức tổ chức
Bước 1: Giao nhiệm vụ
HS quan sát video về các dạng địa hình và ghi chép lại các dạng địa hình mà em ghi chép được
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ 
Bước 3: Báo cáo kết quả
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức, và kết nối vào bài học
Vậy để biết được các đặc điểm địa hình, các dạng địa hình chính ở nước ta. Cô trò chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài học hôm nay.

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới.

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	2.1. Tìm hiểu về Đặc điểm chung của địa hình.
a) Địa hình đổi núi chiêm ưu thế
a. Mục tiêu
-  HS nêu được sự ưu thế của dạng địa hình đồi núi nước ta. 
- Xác định trên lược đồ 1 số đỉnh núi, 1 số nhành núi và đồng bằng lớn.
b. Nội dung
HS làm việc cá nhân/cặp nhóm để trả lời các câu hỏi của GV 
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Cách thức tổ chức

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
HS làm việc cặp đôi
GV hướng dẫn HS quan sát bản đồ địa hình Việt Nam 
HS Dựa vào thông tin SGK và bản đồ địa hình Việt Nam
Nêu đặc điểm địa hình khu vực đồng bằng và khu vực đồi núi. 
	Khu vực
	Đặc điểm

	Đồi núi
	

	Đồng bằng
	


HS làm việc cá nhân. 
HS lên Xác định trên lược đồ 1 số đỉnh núi, 1 số nhành núi và đồng bằng lớn 
Bước 2: Thực hiện nhiệm cá nhân
Bước 3: Báo cáo kết quả
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 
- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh.
	1. Đặc điểm chung của địa hình.
a) Địa hình đổi núi chiêm ưu thế
+ Đồi núi chiếm tới 3/4 diện tích phần đất liễn, nhưng chủ yếu là đổi núi thấp.
+ Đồi núi nước ta chạy dài 1 400 km, từ Tây Bắc tới Đông Nam Bộ.
+ Địa hình đồng bằng chỉ chiếm 1/4 diện tích phần đất liễn.

	b) Địa hình có hai hướng chính là tây bắc - đông nam và hướng vòng cung
a. Mục tiêu
- Xác định trên lược đồ 1 số dãy núi có hướng tây bắc - đông nam và hướng vòng cung
b. Nội dung
HS làm việc cá nhân trả lời các câu hỏi của GV 
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Cách thức tổ chức

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
HS Dựa vào thông tin SGK mục b và bản đồ địa hình Việt Nam
+ Xác định trên lược đồ 1 số dãy núi có hướng tây bắc - đông nam và hướng vòng cung 
+ Nêu hướng chính của địa hình Việt Nam. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm cá nhân
Bước 3: Báo cáo kết quả
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 
- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh.
- Mở rộng, GV có thể yêu cầu HS lấy ví dụ chúng minh ảnh hưởng của hướng địa hình đến hướng dòng chảy các con sông. GV có thể gợi ý cho HS quan sát bẳn đồ để nhận xét hướng của các con sông nước ta chảy theo hướng nào? Có tương đồng và phù hợp với hướng địa hình không?... Từ đó, GV giúp HS nắm được hướng địa hình ảnh hưởng đến hướng dòng chảy của các con sông và HS tự nêu được một số ví dụ vẽ hướng dòng chảy của các con sông chứng minh cho nội dung trên. Ví dụ: sông Hồng chảy theo hướng tây bắc - đông nam, phù hợp với hướng địa hình thung lũng sông Hồng chạy theo hướng tây bắc - đông nam,...
	b) Địa hình có hai hướng chính là tây bắc - đông nam và hướng vòng cung
Địa hình nước ta có 2 hướng chính 
+ Hướng tây bắc- đông nam: dãy Con Voi, Hoàng Liên Sơn, dãy Trường Sơn Bắc ...
+ Hướng vòng cung chủ yếu là khu vực Đông Bắc (cc Ngân Sơn, cc Bắc Sơn, cc Đông Triều , cc Đông Triều)

	c) Địa hình có tính chất phân bậc khá rõ rệt
a. Mục tiêu
-	Nắm được tính chất phần bậc khá rõ rệt của địa hình Việt Nam.
-	Xác định được vị trí các bậc địa hình của nước ta trên bản đồ.
b. Nội dung
HS làm việc cá nhân  để trả lời các câu hỏi của GV 
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Cách thức tổ chức

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
-	GV hướng dẫn HS dựa vào thông tin mục c và hình 2.1 để xác định vị trí các bậc địa hình của nước ta trên bản đồ với nhiẽu bậc kế tiếp nhau: núi đồi ở phía bắc, phía tây và tây bắc; đồng bằng ở phía đông và phía nam; thểm lục địa,... 
Bước 2: Thực hiện nhiệm cá nhân
Bước 3: Báo cáo kết quả
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 
- 	GV diễn giải thêm vể lịch sử hình thành lãnh thổ để giải thích nguyên nhân tại sao địa hình nước ta có tính phân bậc khá rõ rệt và chốt kiến thức: Địa hình nước ta phần thành nhiều bậc địa hình lớn kế tiếp nhau: núi đồi, đổng bằng, bờ biển, thềm lục địa. Trong đó, lại có các bậc địa hình nhỏ như các bể mặt san bằng, các cao nguyên xếp tầng, các bậc thểm sông,thểm biển,...
	c) Địa hình có tính chất phân bậc khá rõ rệt

Địa hình nước ta phần thành nhiều bậc địa hình lớn kế tiếp nhau: núi đồi, đổng bằng, bờ biển, thềm lục địa

	d) 	Địa hình chịu tác động của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa và con người
a. Mục tiêu
Nắm được địa hình nước ta chịu tác động của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa và con người.
b. Nội dung
HS làm việc cá nhân/cặp nhóm để trả lời các câu hỏi của GV 
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Cách thức tổ chức

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS dựa vào thông tin mục d, hãy cho biết địa hình nước ta chịu tác động của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa và con người như thế nào. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm cá nhân
Bước 3: HS trình bày biểu hiện tác động của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa và con người đến địa hình
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 
- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh
- GV cho HS đọc mục Em có biết để mở rộng kiến thức vẽ động Phong Nha bằng video theo đường link sau
https://phongnhaexplorer.com/phong-nha/vuon-quoc-gia-phong-nha-ke-bang.html
 Ngoài ra, GV có thể yêu cầu HS liên hệ vẽ tác động của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa và con người đối với địa hình địa phương, HS dựa vào hiểu biết cá nhân để trả lời..
	d) 	Địa hình chịu tác động của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa và con người
+ Đá bị phong hoá mạnh mẽ nên bẽ mặt địa hình được che phủ bởi một lớp vỏ phong hoá dày. Quá trình xâm thực, xói mòn mạnh, càng khiến địa hình bị chia cắt. Bẽ mặt địa hình dễ bị biến đổi do hiện tượng trượt lở đất đá khi mưa lớn theo mùa.
+ Lượng mưa lớn làm quá trình hoà tan đá vôi mạnh mẽ, tạo nên các dạng địa hình các-xtơ độc đáo, nước ngầm xầm thực sầu vào lòng núi đá hình thành những hang động lớn.
+ Quá trình con người khai thác tài nguyên thiên nhiên, phát triển kinh tế,... làm biến đổi các dạng địa hình tự nhiên, đồng thời tạo ra ngày càng nhiều các dạng địa hình nhân tạo như: đê, đập, hầm mỏ,...

	2.2. Tìm hiểu về Các khu vục địa hình. 
a) Địa hình đồi núi
a. Mục tiêu
- Trình bày được đặc điểm địa hình của bốn vùng đồi núi ở nước ta: Đông Bắc, Tầy Bắc, Trường Sơn Bắc và Trường Sơn Nam.
[bookmark: bookmark2152]- Xác định được trên bẳn đồ các khu vực địa hình đồi núi của nước ta
b. Nội dung: HS hoạt động nhóm
c. Sản Phẩm: phiếu học tập của các nhóm. 
d. Cách thức tổ chức

	Bước 1: Giao nhiệm vụ
- GV phân chia nhóm và hướng dẫn các nhóm hoàn thành phiếu học tập. 
+ Nhóm 1, 3 Tìm hiểu đặc điểm địa hình vùng Đông Bắc. Và địa hình vùng Tầy Bắc.
	
	vùng Đông Bắc
	vùng Tầy Bắc

	Giới hạn
	
	

	Độ cao trung bình
	
	

	Hướng các dãy núi và nêu ví dụ
	
	

	Đặc điểm địa hình tiêu biểu
	
	



+ Nhóm 2,4: Tìm hiểu đặc điểm địa hình vùng Trường Sơn Bắc và địa hình vùng Trường Sơn Nam.
Phiếu học tập:
	
	vùng Trường Sơn Bắc
	vùng Trường Sơn Nam

	Giới hạn
	
	

	Độ cao trung bình
	
	

	Hướng các dãy núi
	
	

	Tên một số dãy núi, đỉnh núi
	
	



Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
- HS trao đổi và trả lời câu hỏi
Bước 3: HS báo cáo kết quả làm việc
- HS trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 
- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh.
- Chuẩn kiến thức:
- Mở rộng: cho HS chia sẻ thêm thông tin Phan-xi-păng, bạch mã. Sau đó GV cho hS quan sát các video qua đường link sau
+ Phan-xi-pang: https://dulichsapa.org.vn/diem-du-lich/phan-xi-pang-sapa/
+ Dãy Bạch Mã : https://vnexpress.net/mot-ngay-kham-pha-vuon-quoc-gia-bach-ma-4035745.html
	2. Các khu vục địa hình. 
a) Địa hình đồi núi
. 

(Bảng chuẩn kiến thức)

	BẢNG CHUẨN KIẾN THỨC
1. Tìm hiểu đặc điểm địa hình vùng Đông Bắc Và địa hình vùng Tầy Bắc.
	
	vùng Đông Bắc
	vùng Tầy Bắc

	Giới hạn
	Nằm ở phía bờ trái của sông Hồng, từ dãy núi Con Voi đến vùng đồi núi ven biển
Quảng Ninh
	Nằm giữa sông Hồng và sông
Cả

	Độ cao trung bình
	Là vùng đổi núi thấp, độ cao trung bình phổ biến dưới 1 000 m
	Có địa hình cao nhất nước ta với độ cao trung bình 1000 - 2 000 m, nhiều đỉnh cao trên 2 000 m.

	Hướng các dãy núi và nêu ví dụ
	Gồm những cánh cung núi lớn (Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều)  và vùng đồi (trung du) phát triển mở rộng (như ở Phú Thọ, Bắc Giang,...
	hướng tầy bắc - đông nam. 
dãy Hoàng Liên Sơn, dãy Pu Đen Đinh

	Đặc điểm địa hình tiêu biểu
	Địa hình các-xtơ khá phổ biến, tạo nên nhũng cảnh quan đẹp như vùng hồ Ba Bể, vịnh Hạ Long.
	Tây Bắc là bị chia cắt mạnh. Xen giữa các vùng núi đá vôi là các cánh đồng, thung lũng các-xtơ,...



2. Tìm hiểu đặc điểm địa hình vùng Trường Sơn Bắc và địa hình vùng Trường Sơn Nam.

	
	vùng Trường Sơn Bắc
	vùng Trường Sơn Nam

	Giới hạn
	Kéo dài từ phía nam sông Cả tới dãy Bạch Mã
	Kéo dài từ phía nam sông Cả tới dãy Bạch Mã

	Độ cao trung bình
	có độ cao trung bình khoảng 1 000 m, một số ít đỉnh cao trên 2 000 m như: Pu Xai Lai Leng (2 711 m), Rào cỏ (2 235 m).
	, độ cao lớn hơn vùng Trường Sơn Bắc
Các khối núi cao nằm ở phía bắc và nam của vùng có nhiều đỉnh cao trên 2 000 m như: Ngọc Linh (2 598 m), Chư Yang Sin (2 405 m), Lang Biang (2 167 m),...

	Hướng các dãy núi 
	Có nhiễu nhánh núi đâm ngang ra biển chia cắt đồng bằng duyên hải miển Trung
	có hướng vòng cung, hai sườn đông và tây Trường Sơn Nam không đối xứng

	Đặc điểm địa hình tiêu biểu
	
	Chuyển tiếp giữa miễn núi, cao nguyên với miển đồng bằng là địa hình bán bình nguyên Đông Nam Bộ với nhũng thễm phù sa cổ, có nơi cao tới 200 m.




	b) Địa hình đồng bằng
a. Mục tiêu
Trình bày được đặc điểm của các vùng đồng bằng nước ta: đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng duyên hải miển Trung
b. Nội dung: HS hoạt động cặp đôi để hoàn thành phiếu học tập
c. Sản Phẩm: phiếu học tập
d. Cách thức tổ chức

	Bước 1: Giao nhiệm vụ
HS thảo luận cặp đôi để thực hiện yêu cầu sau 
Quan sát hình 2.6,2.7,2.8 trong SGK và video, Tìm hiểu đặc điểm các đồng bằng nước ta : 
	Các khu vực
	Nguồn gốc, diện tích
	Đặc điểm


	Đồng bằng sông Hồng
	
	

	Các đồng bằng duyên hải miển
Trung
	
	

	Đồng bằng sông
Cửu Long
	
	


Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
- HS trao đổi và trả lời câu hỏi
Bước 3: HS báo cáo kết quả làm việc
- HS trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 
- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh.
- Chuẩn kiến thức:
	b) Địa hình đồng bằng.



	BẢNG CHUẨN KIẾN THỨC

	Các khu vực
	Nguồn gốc, diện tích
	Đặc điểm
	

	Đồng bằng sông Hồng
	Có diện tích khoảng 
15000 km2, lớn thứ hai nước ta, được hình thành chủ yếu do phù sa hệ thống sông Hồng bồi đắp.
	Do có hệ thống đế chống lũ khiến đồng bằng bị chia cắt, tạo thành những ô trũng, khu vực trong đê không còn được bồi đắp tự nhiên.
	

	Các đồng bằng duyên hải miển
Trung
	Tổng diện tích khoảng 15 000 km2. Được hình thành từ phù sa sông và phù sa biển bồi đắp
	-	Các nhánh núi đầm ngang và ăn sát ra biển chia cắt thành nhiều đồng bằng nhỏ hẹp, rộng nhất là đồng bằng Thanh Hoá (3 100 km2).
-	ít màu mỡ hơn so với hai đổng bằng châu thổ hạ lưu sông do đất có nguồn gốc hỗn hợp từ phù sa sông và phù sa biển, trong đồng bằng có nhiễu cồn cát
	

	Đồng bằng sông
Cửu Long
	Có diện tích trên 40 000 km2, lớn nhất nước ta; được bồi đắp bởi phù sa của hệ thống sông Mề Công.
	-	Phần thượng chầu thổ có địa hình tương đối bằng phẳng với nhiễu gờ đất cao (giồng đất), phẩn hạ châu thổ cao trung bình từ 2 - 3 m so với mực nước biển.
-	Trên mặt đồng bằng không có đê lớn để ngăn lũ. Vào mùa lũ, nhiều vùng đất trũng rộng lớn bị ngập úng sâu và khó thoát nước như vùng Đồng Tháp Mười, vùng Tứ giác Long Xuyên. Đồng bằng có hệ thống kềnh rạch tự nhiên và nhân tạo dày đặc có tác dụng tiêu nước, thau chua, rửa mặn
	




	c) Địa hình bờ biển và thêm lục địa. 
a. Mục tiêu
Trình bày được đặc điểm địa hình bờ biển và thểm lục địa nước ta.
b. Nội dung: HS tham gia trả lời các câu hỏi của GV
c. Sản Phẩm: Câu trả lời của HS
d. Cách thức tổ chức

	Bước 1: Giao nhiệm vụ
HS đọc thông tin sách SGK và quan sát video về thền lục địa. 
+ Kể tên các kiểu địa hình bờ biển ở nước ta.
+ Nêu đặc điểm địa hình của từng kiểu địa hình bờ biển.
+ Vùng thểm lục địa ở các vùng biển nước ta có gì khác nhau?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
- HS trao đổi và trả lời câu hỏi
Bước 3: HS báo cáo kết quả làm việc
- HS trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 
- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh.
- Chuẩn kiến thức:
	c) Địa hình bờ biển và thêm lục địa 
+ Bờ biển nước ta dài 3 260 km từ Móng cái đến Hà Tiền, có hai kiểu: bờ biển bồi tụ và bờ biển mài mòn.
Bờ biển bồi tụ (tại các chầu thổ sông Hổng, sông Cửu Long) có nhiễu bãi bùn rộng, rừng cây ngập mặn phát triển, thuận lợi cho nuôi trổng thuỷ sản.
Bờ biển mài mòn (tại các vùng chân núi và hải đảo như đoạn bờ biển từ Đà Nẵng đến Vũng Tàu) rất khúc khuỷu, có nhiều vũng, vịnh nước sầu, kín gió và nhiều bãi cát.
+ Thẽm lục địa nước ta nông, mở rộng tại các vùng biển Bắc Bộ và Nam Bộ. Ở vùng biển miễn Trung, thểm lục địa sầu hơn và thu hẹp

	2.3. Tìm hiểu về 	Ảnh hưởng của sự phân hoá địahinh đối với sự phân hoá tự nhiên vàkhai thác kinh tế
a) Ảnh hưởng của sự phân hoá địa hình đối với phân hoá tự nhiên
a. Mục tiêu
Tìm được ví dụ chứng minh ảnh hưởng của sự phần hoá địa hình đối với sự phân hoá lãnh thổ tự nhiên
b. Nội dung:. 
c. Sản Phẩm: Câu trả lời của HS
d. Cách thức tổ chức

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
+ Địa hình đồi núi thấp là chủ yếu tác động thế nào đến thiên nhiên nước ta?
+ Thiên nhiên khu vực đồi núi sẽ có sự phân hoá như thế nào?
 + Các dãy núi như Bạch Mã, Hoàng Liên Sơn, Trường Sơn có vai trò như thế nào đến phân vùng tự nhiên?
Bước 2: H s khai thác thông tin trong SGK để tìm ra ví dụ chứng minh sự phân hoá địa hình ảnh hưởng đến sự phân hoá thiên nhiên nước ta theo chiểu cao, theo chiểu bắc - nam và theo chiểu đông - tây
Bước 3: Báo cáo kết quả
- HS báo cáo kết quả làm việc trước lớp
- HS khác nhận xét, bổ sung
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 
- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh.
- Chuẩn kiến thức:
	3. Ảnh hưởng của sự phân hoá địahinh đối với sự phân hoá tự nhiên vàkhai thác kinh tế. 
a) Ảnh hưởng của sự phân hoá địa hình đối với phân hoá tự nhiên
+ Do địa hình nước ta chủ yếu là đồi núi thấp nên tính nhiệt đới của thiền nhiên được bảo toàn trên phần lớn diện tích lãnh thổ.
+ Ở các vùng núi, thiên nhiên có sự phần hoá theo đai cao
+ Một số dãy núi có vai trò là bức chắn địa hình tạo nên sự phân hoá thiên nhiên giữa các sườn núi

	b)Ảnh hưởng của sự phân hoá địa hình đối với khai thác kinh tế
 a. Mục tiêu
· Nắm được mỗi khu vực địa hình sẽ có phương thức khai thác kinh tế phù hợp để tận dụng những lợi thế và khắc phục những khó khăn, hướng đến sự phát triển bền vững.
[bookmark: bookmark2175]Tìm được ví dụ chứng minh ảnh hưởng của sự phân hoá địa hình đối với khai thác kinh tế
b. Nội dung: hs làm việc nhóm.
c. Sản Phẩm: phiếu học tập.
d. Cách thức tổ chức

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
	
	Khai thác kinh tế ở khu vực đồi núi
	Khai thác kinh tế ở khu vực đồng bằng
	Khai thác kinh tế ở vùng biển và thềm lục địa

	Thế mạnh
	
	
	

	Hạn chế
	
	
	


GV cung cấp thêm một số hình ảnh, video về giá trị khai thác khác nhau của các khu vực địa hình nước ta; có thể cho HS khai thác mục Em có biểt để có thềm thông tin và hoàn thành nhiệm vụ.
Bước 2: H s khai thác thông tin trong SGK để tìm ra ví dụ chứng minh sự phân hoá địa hình ảnh hưởng đến sự phân hoá thiên nhiên nước ta theo chiểu cao, theo chiểu bắc - nam và theo chiểu đông - tây
Bước 3: Báo cáo kết quả
- HS báo cáo kết quả làm việc trước lớp
- HS khác nhận xét, bổ sung
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 
- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh.
- Chuẩn kiến thức:
	b)Ảnh hưởng của sự phân hoá địa hình đối với khai thác kinh tế
+ Do địa hình nước ta chủ yếu là đồi núi thấp nên tính nhiệt đới của thiền nhiên được bảo toàn trên phần lớn diện tích lãnh thổ.
+ Ở các vùng núi, thiên nhiên có sự phần hoá theo đai cao
+ Một số dãy núi có vai trò là bức chắn địa hình tạo nên sự phân hoá thiên nhiên giữa các sườn núi

	BẢNG CHUẨN KIẾN THỨC

	
	khu vực đồi núi
	khu vực đồng bằng
	vùng biển và thềm lục địa

	Thế mạnh
	- 	Đối với nông nghiệp, lâm nghiệp: có nguồn lâm sản phong phú thuận lợi phát triển ngành lâm nghiệp; các đồng cỏ tự nhiên rộng lớn tạo điều kiện phát triển chăn nuôi gia súc lớn; thổ nhưỡng và khí hậu thích hợp cho cây công nghiệp lâu năm, cầy ăn quả;..

-	 Đối với công nghiệp: có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú đa dạng, tạo điểu kiện thuận lợi phát triển các ngành công nghiệp khai thác khoáng sản, luyện kim,... Sông ngòi chảy qua địa hình miền núi, nhiẽu thác ghểnh nên có tiềm năng thuỷ điện rất lớn.
-	Đối với du lịch: có khí hậu mát mẻ, cảnh quan đa dạng và đặc sắc, là cơ sở để hình thành các địa điểm du lịch có giá trị
	Có địa hình bằng phẳng, đất màu mỡ, nguồn nước dồi dào, dân cư đông đúc nên thuận lợi phát triển các ngành kinh tế.
-	Đối với ngành nông nghiệp, thuỷ sản: là vùng trổng cây lương thực, thực phẩm, chăn nuôi gia súc nhỏ và gia cầm, đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản,... chủ yếu của cả nước.
-	Thuận lợi cho xây dựng cơ sở hạ tầng và cư trú nền hình thành nhiễu trung tâm kinh tế lớn.
	Vùng biển và thẽm lục địa của nước ta thuận lợi để phát triển các ngành kinh tế biển, bao gồm: khai thác và nuôi trồng thuỷ sản, giao thông vận tải biển, khai thác dầu khí, khai thác năng lượng gió và thuỷ triều, du lịch biển - đảo.

	Hạn chế
	Địa hình bị chia cắt mạnh gây khó khăn cho giao thông và cần chú ý đến công tác phòng chống thiên tai như lũ quét, sạt lở,...
	Do lịch sử khai thác lâu đời và dân cư tập trung đông đúc nên tài nguyên thiên nhiên bị khai thác quá mức, môi trường một số nơi bị suy thoái,...
	Chịu tác động bởi các thiền tai như bão, sạt lở bờ biển,... Trong quá trình khai thác cẩn chú ý đến vấn để bảo vệ môi trường biển, bảo tồn sự đa dạng sinh học của các hệ sinh thái biển,...




	3. Hoạt động luyện tập
a. Mục tiêu
Củng cố về nội dung đặc điểm địa hình của Việt Nam.
[bookmark: bookmark2184]Củng cố vể nội dung đặc điểm các khu vực địa hình của Việt Nam 
b. Nội dung
HS tham gia trả lời hệ thống câu hỏi trắc nghiệm. 
c. Sản phẩm: 
d. Cách thức tổ chức
Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh: 
HS lần lượt tham gia trả lời các câu hỏi trắc nghiệm
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
Bước 3: Báo cáo kết quả làm việc 
Bước 4: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức

	4. Hoạt động vận dụng, mở rộng 
a. Mục tiêu
-	Phát triển năng lực tìm hiểu Địa lí, vận dụng kiến thức, kĩ năng Địa lí vào cuộc sống, năng lực tự chủ và tự học.
-	Nâng cao khả năng tìm hiểu kiến thức thông qua sách, báo, internet phục vụ học tập.
b. Nội dung
HS tìm kiếm thông tin trên báo, mạng về 
c. Sản Phẩm
Hình ảnh, video
d. Cách thức tổ chức
- GV giao nhiệm vụ cho HS thực hiện ở nhà dưới sự hướng dẫn tìm kiếm các thông tin của GV. 
HS trình bày báo cáo kết quả trước lớp vào giờ học hôm sau.
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Ngày soạn:.............................
Ngày dạy:......................................................................................
Tiết 10,11,12. Bài 3: KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (3 tiết)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Trình bày và giải thích được đặc điểm chung của tài nguyên khoáng sản Việt Nam.
[bookmark: bookmark2221]- Phân tích được đặc điểm phân bố các loại khoáng sản chủ yếu và vấn đẽ sử dụng hợp lí tài nguyên khoáng sản.
[bookmark: bookmark2222][bookmark: bookmark2223]2. Năng lực
- Năng lực chung: 
+ Tự chủ và tự học: 	Tự học và hoàn thiện các nhiệm vụ thông qua phiếu học tập.
+ Giao tiếp và hợp tác: Sử dụng ngôn ngữ, kết hợp với các công cụ học tập để trình bày thông tin, thảo luận nhóm.
+ Giải quyết vấn đề sáng tạo.
- Năng lực Địa lí
Sử dụng bản đồ Khoáng sản Việt Nam để xác định sự phân bố của một số khoáng sản chính ở Việt Nam
3. Phẩm chất
-	 Có ý thức sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên khoáng sản.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên.
- 	Bản đồ phân bố một số khoáng sản ở Việt Nam
-	 Tranh ảnh, video về khoáng sản, mỏ khoáng sản ở Việt nam
-	 Phiếu học tập
2. Đối với học sinh.
Sách và vở ghi
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. Hoạt động khởi động
a. Mục tiêu
- 	Cung cấp thông tin, tạo kết nối giữa kiến thức của HS về khoáng sản Việt Nam với nội dung bài học.
- 	Tạo hứng thú, kích thích tò mò của người học
b. Nội dung
HS xem video và kể tên các loại khoáng sản mà bản thân quan sát được
c. Sản phẩm 
- Câu trả lời cá nhân của học sinh.
d. Cách thức tổ chức
Bước 1: Giao nhiệm vụ
HS quan sát video, ghi chép lại các loại khoáng sản quan sát được
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ 
Bước 3: Báo cáo kết quả
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức, và kết nối vào bài học

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới.

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	2.1. Tìm hiểu về Đặc điểm chung của khoáng sản Việt Nam
a. Mục tiêu
 Trình bày và giải thích được đặc điểm chung của tài nguyên khoáng sản Việt Nam
b. Nội dung
HS làm việc cá nhân/cặp nhóm để trả lời các câu hỏi của GV 
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Cách thức tổ chức

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cẩu HS khai thác thông tin trong mục và suy nghĩ trả lời những câu hỏi sau: 
+ Khoáng sản nước ta có nhiều chủng loại không?
+ Các mỏ khoáng sản nước ta có trữ lượng như thế nào?
+ Khoáng sản phần bố tập trung ở những khu vực nào?
Bước 2: Thực hiện nhiệm cá nhân
Bước 3: Báo cáo kết quả
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 
- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh.
- GV cho HS tìm hiểu mục Em có biết. GV có thể cung cấp thềm cho HS hình ảnh một số loại khoáng sản, mỏ khoáng sản ở Việt Nam để HS có cái nhìn trực quan hơn.
	1. Đặc điểm chung của khoáng sản Việt Nam.
+ Cơ cấu: Khoáng sản nước ta khá phong phú và đa dạng. Có hơn 60 loại khoáng sân khác nhau (năng lượng, kim loại, phi kim loại) đã thăm dò được trên lãnh thổ nước ta.
+ Trữ lượng: Phần lớn các mỏ khoáng sản có trữ lượng trung bình và nhỏ, gầy khó khăn cho việc khai thác và công tác quản lí tài nguyên khoáng sản.
+ Phần bố: Khoáng sản nước ta tập trung chủ yếu ở miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên

	2.2. Tìm hiểu về Đặc điểm phân bố các loại khoáng sản chủ yếu  . 
a. Mục tiêu
-	 Xác định được sự phân bố các loại khoáng sản chủ yếu trên bản đồ.
-	 Phân tích được đặc điểm phân bố các loại khoáng sản chủ yếu.
b. Nội dung: HS thảo luận cặp đôi để hoàn thành phiếu học tập và lên xác định các loại khoáng sản trên lược đồ
c. Sản Phẩm: Câu trả lời của HS
d. Cách thức tổ chức

	Bước 1: Giao nhiệm vụ
HS quan sát lược đồ hình 3.3 và thông tin SGK cho biết đặc điểm phân bố các lạo khoáng sản chủ yếu của nước ta
	Tên khoáng sản
	Trữ lượng
	Phân bố

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
- HS trao đổi và trả lời câu hỏi
Bước 3: HS báo cáo kết quả làm việc
- HS trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 
- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh.
- Chuẩn kiến thức:
- GV giới thiệu 1 số hình ảnh 1 số loại khoáng sản và sự phân bố của chúng
	2. Đặc điểm phân bố các loại khoáng sản chủ yếu .
. 



	BẢNG CHUẨN KIẾN THỨC
	Tên khoáng sản
	Trữ lượng
	Phân bố

	Than đá
	khoảng 7 tỉ tấn
	Chủ yếu ở bể than Quảng Ninh

	Dầu mỏ và khí tự nhiên
	Tổng trữ lượng khoảng 10 tỉ tấn dầu
	Vùng thềm lục địa phía đông nam

	Bô-xít
	Tổng trữ lượng khoảng 9,6 tỉ tấn
	Tập trung ở Tầy Nguyên (Đẳk Nông, Lầm Đồng, Gia Lai, Kon Tum,...), ngoài ra còn có ở một số tỉnh phía bắc (Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang,...)

	Sắt
	Tổng trữ lượng khoảng 1,1 tỉ tấn
	chủyếuởkhuvực Đông Bắc (Thái Nguyên, Lào Cai, Hà Giang),... và Bắc Trung Bộ (Hà Tĩnh

	Đá vôi
	Tổng trữ lượng lên đến 8 tỉ tấn
	phân bố chủ yếu ở vùng núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ




	2.3. Tìm hiểu về Vấn đê sử dụng hợp lí tài nguyên khoáng sản
a. Mục tiêu
Phân tích được vấn để sử dụng hợp lí tài nguyên khoáng sản
b. Nội dung: HS quan sát video rồi trả lời câu hỏi 
c. Sản Phẩm: Câu trả lời của HS
d. Cách thức tổ chức

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV cho HS quan sát video về hiện trạng khai thác khoáng sản ở nước ta.
https://vtv.vn/kinh-te/khai-thac-khoang-san-viet-nam-vua-yeu-vua-thieu-20151216155642968.htm
-	 GV có thể đặt các câu hỏi gợi mở cho HS:
+ Cho biết vai trò của tài nguyên khoáng sản ở nước ta.
+ Vì sao phải sử dụng hợp lí tài nguyên khoáng sản?
+ Nêu những giải pháp để sử dụng hợp lí tài nguyên khoáng sản ở nước ta
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ nhóm
Bước 3: Báo cáo kết quả
- HS báo cáo kết quả làm việc trước lớp
- HS khác nhận xét, bổ sung
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 
- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh.
- Chuẩn kiến thức:
	3. Vấn đề sử dụng hợp lí tài nguyên khoáng sản
+ Hiện trạng: Nhiều mỏ khoáng sản ở nước ta đã được đưa vào khai thác, tuy nhiên việc khai thác và sử dụng khoáng sản còn chưa hợp lí, nhiều nơi công nghệ khai thác còn lạc hậu, ... gây lãng phí, ảnh hưởng xấu đến môi trường và phát triển bền vững. Một số loại khoáng sản bị khai thác quá mức dẫn tới nguy cơ cạn kiệt, vì vậy cần phải sử dụng hợp lí tài nguyên khoáng sản.
+ Một số giải pháp 
. Phát triển các hoạt động điểu tra, thăm dò; khai thác, chế biến; giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường sinh thái và cảnh quan. 
. Đẩy mạnh đẩu tư, hình thành ngành khai thác, chế biến đồng bộ, hiệu quả với công nghệ tiên tiến, thiết bị hiện đại.
. Hạn chế xuất khẩu khoáng sản thô.
. Bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và sử dụng tiết kiệm tài nguyên khoáng sản.
. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong hoạt động khai thác và sử dụng khoáng sản

	3. Hoạt động luyện tập
a. Mục tiêu
Củng cố về nội dung đặc điểm khoáng sản của Việt Nam 
b. Nội dung
HS hoàn thành sơ đồ thể hiện sự đa dạng cảu tài nguyên khoáng sản Việt Nam
c. Sản phẩm: 
d. Cách thức tổ chức
Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh: 
GV cho HS làm việc cá nhân để thực hiện nhiệm vụ, yêu cầu HS lập sơ đồ thể hiện sự đa dạng của tài nguyên khoáng sản Việt Nam
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
Bước 3: Báo cáo kết quả làm việc 
Đại diện các nhóm lên trính bày sơ đồ tư duy của nhóm mình
Bước 4: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức

	4. Hoạt động vận dụng, mở rộng 
a. Mục tiêu
-	 Phát triển năng lực tìm hiểu Địa lí, vận dụng kiến thức, kĩ năng Địa lí vào cuộc sống, năng lực tự chủ và tự học.
-	 Nâng cao khả năng tìm hiểu kiến thức thông qua sách, báo, internet phục vụ học tập 
b. Nội dung
HS tìm kiếm thông tin trên báo, mạng về 
c. Sản Phẩm
Hình ảnh, video
d. Cách thức tổ chức
- HS thu thập thông tin và viết bài trình bày ngắn vẽ một loại khoáng sản chủ yếu ở Việt Nam (ý nghĩa, trữ lượng, phân bố, tình hình khai thác, sử dụng,...).
-	 GV có thể hướng dẫn HS cách tìm kiếm thông tin, gợi ý một số ý chính để HS có thể hoàn thành nhiệm vụ. 
HS trình bày báo cáo kết quả trước lớp vào giờ học hôm sau.
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TIẾT 13: ÔN TẬP GIỮA KÌ I
I. MỤC TIÊU :
1. Kiến thức: 

- HS khái quát hóa và hệ thống hóa kiến thức được học trong chương 1.Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ, địa hình và khoáng sản việt nam.
+ Đặc điểm Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ Việt Nam.
+ Ảnh hưởng của vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ đối với sự hình thành đặc điểm địa lí tự nhiên.
+ Đặc điểm chung của địa hình và các khu vực địa hình Việt Nam.
+ Khoáng sản việt Nam.
+Ảnh hưởng của địa hình đối với sự phân hóa tự nhiên và khai thác kinh tế. 
- Rèn cho HS kĩ năng tái hiện kiến thứ,vận dụng kiến thức giải quyết tình huống bài tập
- Rèn luyện kĩ năng hoạt động nhóm, tổng hợp kiến thức bằng sơ đồ tư duy
- Nâng cao ý thức tìm tòi, ham học hỏi , củng cố kiến thức  về môi trường để tự giác thức hiện bảo vệ môi trường. 
2. Năng lực
* Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết chủ động đưa ra ý kiến giải pháp khi được giao nhiệm vụ để hoàn thành tốt khi làm việc nhóm.
* Năng lực Địa Lí: 
-Tư duy tổng hợp theo lãnh thổ, sử dụng bản đồ.
- Phân tích mối liên hệ giữa các yếu tố tự  nhiên 
3. Phẩm chất
-Trách nhiệm: Tích cực tham gia các hoạt động làm việc cá nhân và nhóm
- Chăm chỉ: Luôn cố gắng vươn lên để đạt kết quả tốt trong tiết học. Có ý thức vận dụng kiến thức, kĩ năng học được (ở nhà trường, trong sách báo và từ các nguồn tin cậy khác) vào học tập 
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- KHBD, SGK, sách giáo viên (SGV), Atlat Địa lí Việt Nam (ĐLVN).
- Bản đồ khu vực Đông Nam Á, bản đồ hành chính Việt Nam.
-Bản đồ địa hình Việt Nam.
- Phiếu học tập, bảng biểu, sơ đồ.
- Phiếu học tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
[bookmark: _Hlk72937145]1.Hoạt động khởi động (5 phút)
a. Mục tiêu
- Khái quát nội dung ôn tập. Tạo sự phấn khởi trước khi bước vào bài học mới.
b. Nội dung
- Trò chơi “Tranh tài hai đội”, học sinh dựa vào kiến thức đã học và hiểu biết của mình để trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm : Đáp án trong bảng nhóm và câu trả lời miệng của HS. 
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập
+ GV chia lớp thành 2 đội tham gia trò chơi, phổ biến trò chơi “Tranh tài hai đội”.
	STT
	Câu hỏi
	Đáp án

	1
	Điểm cực Nam phần đất liền nước ta ở vĩ độ 8° 23' tại xã Đất Mũi, huyện, Ngọc Hiển, tỉnh:
	Cà Mau

	2
	Điểm cực Bắc phần đất liền nước ta ở vĩ độ 23° 23' B tại xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, thuộc tỉnh
	Hà Giang

	3
	Vị trí địa lí đã quy định đặc điểm cơ bản của thiên nhiên nước ta
	Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

	4
	Việt nam có biên giới chung trên đất liền với những quốc gia nào?
	Trung Quốc, Lào, Campuchia

	5
	Việt nam có biên giới chung trên biển với những quốc gia nào?
	Trung Quốc, Philippin, Brunây, Inđônêxia, Malaixia, Xingapo, Thái Lan, Campuchia.

	6
	Đường bờ biển nước ta có chiều dài?
	3260 km


	7
	Phần đất liền nước ta kéo dài khoảng bao nhiêu vĩ độ?

	15 vĩ độ

	8
	Đường biên giới trên biển và trên đất liền của nước ta dài gặp khó khăn lớn nhất về
	Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ  

	9
	Khí hậu nước ta không khô hạn như các nước cùng vĩ độ vì
	Ảnh hưởng của biển Đông và các khối khí di chuyển qua biển.


	10
	Phạm vi lãnh thổ nước ta bao gồm yếu tố nào?

	Vùng đất, vùng biển, vùng trời



+ Các nhóm chuẩn bị bảng nhóm, bút lông.
+Các đội lần lượt chọn câu hỏi, câu trả lời đúng được tính 10 điểm, câu trả lời  sai đội bạn dành quyền trả lời và dành được 5 điểm .
+ Với mỗi câu đố, các nhóm thảo luận nhanh sau đó ghi đáp án vào bảng nhóm.
Thời gian: 15 giây/câu đố.
+ Nhóm điểm cao nhất  chiến thắng
[bookmark: _Hlk143553060]Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ.
+ GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ.
+ HS: Suy nghĩ và trả lời trong 15 giây/câu đố.
Bước 3: Báo cáo thảo luận
+ Có thể nhiều nhóm sẽ đưa ra nhiều câu trả lời khác nhau. 
+ GV đưa ra đáp án chính xác, ghi điểm cho nhóm trả lời đúng.
Bước 4: Kết luận, nhận định
+ GV khen ngợi phần trả lời của HS.
+ GV kết luận và khéo léo dẫn vào bài mới.
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
2.1. Hệ thống kiến thức cơ bản vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ việt nam
a. Mục tiêu:  Hệ thống kiến thức bằng câu hỏi tổng hợp kiến thức, hệ thống bảng, sơ đồ tư duy
b. Nội dung: 
HS hoàn thành nội dung các câu hỏi, bảng nhằm ôn lại kiến thức về vị trí địa lí, vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ Viêt Nam.
c.  Sản phẩm: Thuyết trình sản phẩm, câu trả lời, bài làm của học sinh 
d.Tổ chức thực hiện:
Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập
-Trình bày đặc điểm vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ nước ta?
- Lập sơ đồ thể hiện ảnh hưởng của vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ tới đặc điểm tự nhiên Việt Nam theo gợi ý:
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Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ.
+ GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ.
+ HS: Suy nghĩ và trả lời cá nhân/nhóm.
Bước 3: Báo cáo thảo luận
+ Có thể nhiều nhóm sẽ đưa ra nhiều câu trả lời khác nhau. 
+ GV đưa ra đáp án chính xác, ghi điểm cho nhóm trả lời đúng.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh (cho điểm cộng cho nhóm) 
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2.2. Hệ thống kiến thức cơ bản về đặc điểm địa hình Việt Nam và các khu vực địa hình.
a. Mục tiêu:  HS hoàn thành nội dung các bảng nhằm ôn lại kiến thức về địa hình , các khu vực địa hình Việt Nam 
b. Nội dung: Hệ thống kiến thức bằng câu hỏi tổng hợp kiến thức, hệ thống bảng, sơ đồ tư duy
c.  Sản phẩm: Thuyết trình sản phẩm, câu trả lời, bài làm của học sinh 
d.Tổ chức thực hiện
Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập
- Nêu đặc điểm chung của địa hình nước ta?
- Sắp xếp các thẻ kiến thức sau sao cho phù hợp về đặc điểm địa hình các khu vực đồi núi nước ta.[image: A screenshot of a computer
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- So sánh đặc điểm địa hình giữa đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ.
+ GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ.
+ HS: Suy nghĩ và hoàn thành nhiệm vụ cá nhân, nhóm.
Bước 3: Báo cáo thảo luận
+ GV gọi một số cặp HS trình bày.
+ Các HS khác nhận xét và bổ sung. 
Bước 4: Kết luận, nhận định
+ GV khen ngợi phần trả lời của HS.
+ GV kết luận và chuẩn kiến thức.
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		Đồng bằng
	Sông Hồng
	Sông Cửu Long

	Nguồn gốc
	-Hình thành chủ yếu do phù sa sông Hồng bồi đắp
	-Hình thành do phù sa sông Mê Công bồi đắp

	Diện tích
	- Khoảng 15.000 km2

	-Trên 40.000 km2

	Đặc điểm
	- Đồng bằng bị chia cắt bởi hệ thống đê ngăn lũ, tạo thành các ô trũng.
-Khu vực trong đê không được bồi đắp tự nhiên

	- Không có đê ngăn lũ
- Kênh rạch chằng chịt
- Diện tích đất bị ngập úng lớn.
- Phù sa bồi đắp thường xuyên






2.3. Hệ thống kiến thức cơ bản về ảnh hưởng của địa hình đối với sự phân hóa tự nhiên và khai thác kinh tế
a. Mục tiêu:  HS hoàn thành nội dung các bảng nhằm ôn lại kiến thức về ảnh hưởng của địa hình đối với sự phân hóa tự nhiên và khai thác kinh tế.
b. Nội dung: GV yêu cầu HS đọc SGK, chơi trò chơi “TIẾP SỨC”.  
c.  Sản phẩm: 
NHIỆM VỤ 1:
- Kết quả của trò chơi tiếp sức.
- Đáp án trên bảng của HS.
- Sản phẩm dự kiến: đáp án là chữ gạch chân màu đỏ
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.d.Tổ chức thực hiện
Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập
*Nhiệm vụ 1:
+ GV chia lớp thành 2 đội. Chơi trò chơi “TIẾP SỨC”. (HS dựa vào kiến thức trong SGK và hiểu biết của bản thân để chọn từ đúng điền vào chỗ trống).
+ GV cho 2 đội điểm danh từ 1 đến hết.
+ Các đội xem lại nội dung  SGK trong 3 phút sau đó HS đóng hết sách lại. 
+ Hết thời gian đọc sách, các đội bắt đầu trò chơi: Số 1, cầm cờ ghi đáp án câu 1 vào phần bảng đội mình. Về chỗ, trao cờ lại cho người tiếp theo. Tiếp tục đến hết câu hỏi.
+ Hết các câu hỏi, GV chốt đáp án đúng và xem xét đáp án của 2 đội. Mỗi đáp án đúng được 1 điểm. Sai không có điểm. 
+ Đội có nhiều đáp án đúng nhất, nhanh nhất  chiến thắng.
*Nhiệm vụ 2:
+ GV yêu cầu hai đội hoàn thành sơ đồ về thuận lợi và hạn chế của các khu vực địa hình đối với khai thác kinh tế.
	[image: A yellow and blue rectangular shapes with blue text

Description automatically generated with medium confidence]


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ.
+ HS đọc SGK xong, đóng hết sách vở. GV chiếu câu hỏi trên slide. Các đội chơi trò chơi nghiêm túc, đúng luật.
+ Thời gian: tối đa 5 phút.
+ GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ như yêu cầu.
Bước 3: Báo cáo thảo luận
+ Hết các câu hỏi, GV chốt đáp án đúng và xem xét đáp án của 2 đội. Mỗi đáp án đúng được 1 điểm.
+ Đội có nhiều đáp án đúng nhất  chiến thắng.
Bước 4: Kết luận, nhận định
+ GV khen ngợi phần làm việc của các nhóm. GV chuẩn kiến thức .
+ HS: Lắng nghe, ghi bài.
[image: A screenshot of a computer

Description automatically generated]
[image: A group of text boxes

Description automatically generated]3. Hoạt động 3: luyện tập (5 phút)
a. Mục tiêu:
 - Củng cố lại nội dung ôn tập.
b. Nội dung:
 - Học sinh vận dụng kiến thức đã học để trả lời các câu hỏi.
c. Sản phẩm: 
- Học sinh trả lời được các câu hỏi của giáo viên.
d.Tổ chức thực hiện
Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập
+ Gv yêu cầu HS hoàn thành sơ đồ theo mẫu: 
KHAI THÁC KINH TẾ Ở VÙNG BIỂN VÀ THỀM LỤC ĐỊA
	[image: ]


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ.
- HS dựa vào kiến thức đã học, suy nghĩ, trao đổi với bạn để trả lời câu hỏi.
- GV quan sát, trợ giúp HS khi có yêu cầu. Đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.
Bước 3: Báo cáo thảo luận
- Sau khi cá nhân HS có sản phẩm, GV lần lượt gọi HS trình bày sản phẩm của mình:
Bước 4: Kết luận, nhận định
-GV đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS.
-GV nhận xét, chốt kiến thức.
4. Hoạt động: Vận dụng (2 phút)
a. Mục tiêu:- Vận dụng kiến thức đã học.
b. Nội dung: - Vận dụng kiến thức đã học để trả lời các vấn đề liên quan.
c.Sản phẩm:
 - Học sinh làm ra vở được câu trả lời của câu hỏi.
d.Tổ chức thực hiện
Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập
*Nhiệm vụ 1: Vị trí địa lí và hình dạng lãnh thổ Việt Nam có những thuận lợi và khó khăn gì cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nước ta hiện nay?
*Nhiệm vụ 2: Thu thập thông tin và hình ảnh về tác động của con người đã làm thay đổi địa hình ở địa phương em.
Nhiệm vụ 3: 
Vẽ mindmap toàn nội dung của bài
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ.
HS hoàn thành nhiệm vụ cá nhân ở nhà.
Bước 3: Báo cáo thảo luận
-HS hoàn thành bài tập,nộp vở chấm vào tiết học tiếp theo.
Bước 4: Kết luận, nhận định
-GV nhận xét bài làm, thái độ của các HS, cho điểm những bài xuất sắc.
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TIẾT 14: KIỂM TRA GIỮA KÌ I
I. MỤC TIÊU
- Phần Địa lí
Đánh giá kết quả học tập của học sinh ở các nội dung:
+Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ Việt Nam
+Địa hình Việt Nam
+ Khoáng sản Việt Nam
+ Khí hậu Việt Nam
- Phần Lịch sử
Đánh giá kết quả học tập của học sinh ở các nội dung:
+ Cách mạng tư sản Anhvaf chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ
+Cách mạng tư sản Pháp cuối TK XVIII
+Cách mạng công nghiệp
+Đông Nam Á từ nửa sau TK XVI đến giữa TK XIX
+Cuộc xung đột Nam – Bắc Triều và Trịnh – Nguyễn
- Làm căn cứ để:
+ GV điều chỉnh phương pháp, góp phần  nâng cao chất lượng dạy học.
+ HS điều chỉnh phương pháp học góp phần hoàn thiện phẩm chất, năng lực của bản thân.
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA
- Kết hợp trắc nghiệm với tự luận 
III. MA TRẬN, BẢNG ĐẶC TẢ,  ĐỀ KIỂM TRA
1.MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Phân môn Địa lí

	TT
	Chương/chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết 

	Thông hiểu

	Vận dụng

	Vận dụng cao

	

	1
	Bài 1: Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ Việt Nam ( 2 tiết)
	Vị trí địa lí
	1TN
	1TN
	
	
	0,25

	
	
	Phạm vi lãnh thổ
	
	
	
	
	0,25

	2
	Bài 2: Địa hình Việt Nam ( 5 tiết)
	Đặc điểm chung của địa hình
	
	1TN
	
	1TN
	
   0,25

	
	
	Các khu vực địa hình
	1TN
	
	
	
	0,25

	
	
	Ảnh hưởng của sự phân hoá địa hình đối với sự phân hoá tự nhiên
	
	
	1TL
	
	



   2,25

	3
	Bài 3 : Khoáng sản Việt Nam ( 3 tiết)
	Đặc điểm chung của khoáng sản Việt Nam
	1TN
	1 TL
	
	
	1,25

	
	
	Sự phân bố các loại khoáng sản chủ yếu
	1TN
	
	
	
	0,25

	
	
	Vấn đề sử dung hợp lí tài nguyên khoáng sản
	
	1TN
	
	
	0,25

	Tổng số câu
	4 TN
	3TN
1TL
	1TL
	
	



	Tỉ lệ
	10%
	
27,5%

	10%
	2,5%
	50%
(5 điểm)


Ph ân m ôn Lịch sử

	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/
Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức

	Tổng %, điểm



	
	
	
	Nhận biết
(TNKQ)
	Thông hiểu
(TL)
	Vận dụng
(TL)
	Vận dụng cao (TL)
	

	




1
	
Châu Âu và Bắc Mĩ từ nửa sau TK XVI đến TK XVIII
	1. Cách mạng tư sản Anh
	
1TN

	
	
1/2TL
	
	12,5%
1,25đ

	
	
	2. Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ
	

2 TN

	


	





	
	5%
0,5đ

	
	
	3. Cách mạng tư sản Pháp
	1 TN

	

	1/2TL
	
	12,5%
1,25đ

	
	
	4. Cách mạng công nghiệp
	
	
	
	
1TL
	5%
0,5đ

	





2
	Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX
	1. Quá trình xâm lược Đông Nam Á của thực dân phương Tây
	
1TN
	
	
	
	2,5%
0,25đ

	
	
	2. Tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá – xã hội của các nước Đông Nam Á
	

1TN
	
	
	
	2,5%
0,25đ

	

3
	
Việt nam từ đầu thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII
	1. Xung đột Nam – Bắc triều, Trịnh – Nguyễn
	
	

1TL
	
	
	15%
1,5đ

	
	
	2. Những nét chính trong quá trình mở cõi từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII
	
2TN
	
	
	
	
5%
0,5đ

	
	Tỉ lệ
	
	20%
	15%
	10%
	5%
	50%


	Tỉ lệ chung
	35%
	32,5%
	27,5%
	5%
	100%



2.BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
 (PHÂN MÔN ĐỊA LÍ) 

	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Bài 1: Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ Việt Nam ( 2 tiết)
	-Vị trí địa lí.
- Phạm vi lãnh thổ
- Ảnh hưởng của vị trí  và phạm vi lãnh thổ đối với sự hình thành đặc điểm tự nhiên
	- Nhận biết: 
+Trình bày  được đặc điểm về vị trí địa lí Việt Nam
+Mô tả được hình dạng lãnh thổ Việt Nam
- Thông hiểu:
+ Phân tích được Ảnh hưởng của vị trí  và phạm vi lãnh thổ đối với sự hình thành đặc điểm tự nhiên VN

	1TN
	1TN
	
	

	2
	Bài 2: Địa hình Việt Nam ( 5 tiết)
	- Đặc điểm chung của địa hình
- Các khu vực địa hình 
-Ảnh hưởng của sự phân hoá địa hình đối với sự phân hoá tự nhiên

	- Nhận biết: 
+Trình bày  được 1 trong những đặc điểm chủ yếu của địa hình VN.
+ Trình bày được đặc điểm của các khu vực địa hình( đồi núi, đồng bằng, bờ biển, thềm lục địa)



-Lấy ví dụ về ảnh hưởng của địa hình đối với khai thác kinh tế ở một trong những khu vực địa hình của nước ta.
	

2TN














	1TN, 1TL
	










1TL
	1TN

	3
	Bài 3 : Khoáng sản Việt Nam ( 3 tiết)
	- Đặc điểm chung của khoáng sản Việt Nam
- Sự phân bố các loại khoáng sản chủ yếu
- Vấn đề sử dung hợp lí tài nguyên khoáng sản
	-Nhận biết:
+ Trình bày được đặc điểm chung của tài nguyên khoáng sản VN
-Thông hiểu:
+ Phân tích được đặc điểm phân bố các loại khoáng sản chủ yếu và vấn đề sử dụng hợp lí tài nguyên khoáng sản
-Vận dụng:
+Giải thích được đặc điểm chung của tài nguyên khoáng sản VN
	1TN
	1TN
	
	

	Tổng số câu
	
	4TN
	3TN+ 1TL
	1TL
	1TN

	Tỉ lệ %
	
	10%
	27,5%
	10%
	2,5%



Ph ân m ôn Lịch sử

	TT
	Chương /Chủ đề
	Nội dung /Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	VD cao

	

	











1
	Châu Âu và Bắc Mĩ từ nửa sau TK XVI đến TK XVIII
	1. Cách mạng tư sản Anh
	Nhận biết
– Trình bày được những nét chung về nguyên nhân, kết quả của cách mạng tư sản Anh.
Thông hiểu
- Trình bày được tính chất và ý nghĩa của cách mạng tư sản Anh.
Vận dụng
- Nêu được một số đặc điểm chính của cuộc cách mạng tư sản Anh.
	

1TN


	










	








1/2TL
	

	
	
	2. Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ
	Nhận biết
– Trình bày được những nét chung về nguyên nhân, kết quả của cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ 
Thông hiểu
- Trình bày được tính chất và ý nghĩa của Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ
Vận dụng
- Nêu được một số đặc điểm chính của cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ.
	

2 TN



	
	






	

	
	
	3. Cách mạng tư sản Pháp
	Nhận biết
– Trình bày được những nét chung về nguyên nhân, kết quả của cách mạng tư sản Pháp. 
Thông hiểu
- Trình bày được tính chất và ý nghĩa của Cách mạng tư sản Pháp
Vận dụng
- Nêu được một số đặc điểm chính của cuộc cách mạng tư sản Pháp.
	
1 TN

	






	








1/2TL
	










	
	
	4. Cách mạng công nghiệp
	Nhận biết
– Trình bày được những thành tựu tiêu biểu của cách mạng công nghiệp.
Vận dụng cao
– Nêu được những tác động quan trọng của cách mạng công nghiệp đối với sản xuất và đời sống.
	
	
	
	





1TL

	



2
	Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX
	1. Quá trình xâm lược Đông Nam Á của thực dân phương Tây
	Nhận biết
– Trình bày được những nét chính trong quá trình xâm nhập của tư bản phương Tây vào các nước Đông Nam Á
	
1TN
	
	
	

	
	
	2. Tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá – xã hội của các nước Đông Nam Á
	Nhận biết
– Nêu được những nét nổi bật về tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá – xã hội của các nước Đông Nam Á dưới ách đô hộ của thực dân phương Tây.
	

1TN
	
	
	

	








3
	Việt nam từ đầu thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII
	1. Xung đột Nam – Bắc triều, Trịnh – Nguyễn
	Nhận biết
– Nêu được những nét chính Mạc Đăng Dung về sự ra đời của Vương triều Mạc.
Thông hiểu
– Giải thích được nguyên nhân bùng nổ xung đột Nam – Bắc triều, Trịnh – Nguyễn.
Vận dụng
– Nêu được hệ quả của xung đột Nam – Bắc triều, Trịnh – Nguyễn.
	
	





1TL
	
	

	
	
	2. Những nét chính trong quá trình mở cõi từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII
	Nhận biết
– Trình bày được khái quát về quá trình mở cõi của Đại Việt trong các thế kỉ XVI – XVIII.
Thông hiểu
– Mô tả và nêu được ý nghĩa của quá trình thực thi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của các chúa Nguyễn.
	
2TN
	
	
	

	Số câu/ loại câu
	
	8 câu TN
	1 câu TL
	1câu TL 
	1câu TL 

	Tỉ lệ %
	
	20,0%
	15,0%
	10%
	5,0%


	Tỉ lệ chung
	
	30%
	32,5%
	20%
	7,%



3. ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
Môn: Lịch sử và Địa lí 8
Thời gian 60 phút
Câu 1. Vịnh biển đầu tiên nào của Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới?
A. Vịnh Hạ Long                                  B. Vịnh Nha Trang
C. Vịnh Vân Phong                              D. Vịnh Cam Ranh
Câu 2. Nước ta nằm ở vị trí nào sau đây?
A. Bán đảo Trung Ấn, khu vực nhiệt đới.
B. Phía đông Thái Bình Dương, khu vực kinh tế sôi động của thế giới.
C. Rìa phía đông bán đảo Đông Dương, gần trung tâm Đông Nam Á.
D. Rìa phía đông châu Á, khu vực ôn đới.
Câu 3. Đường bờ biển nước ta kéo dài từ tỉnh nào đến tỉnh nào?
A. Móng Cái (Quảng Ninh) đến Hà Tiên (Kiên Giang).
B. Móng Cái (Quảng Ninh) đến Ngọc Hiển (Cà Mau).
C. Cát Bà (Hải Phòng) đến Ngọc Hiển (Cà Mau).
D. Cát Bà (Hải Phòng) đến Hà Tiên (Kiên Giang).
Câu 4. Tổng diện tích đất liền nước ta là bao nhiêu?
A. 1 triệu km2.        B. 3260 km2.          C. 331.344 km2.          D. 4600 km2.
Câu 5. Hiệu ứng phơn thường xảy ra ở khu vực địa hình đồi núi nào dưới đây?
A. Đông Bắc.       B. Tây Bắc.          C. Trường Sơn Nam.      D. Trường Sơn Bắc.
Câu 6.  Ranh giới tự nhiên nào có tác dụng ngăn ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc vào phía Nam?
A. Dãy Hoàng Liên Sơn.                           B. Dãy Trường Sơn.
C. Dãy Bạch Mã.                                       D. Dãy Tam Điệp.
Câu 7. Ở phần đất liền địa hình đồi núi chiếm bao nhiêu phần diện tích lãnh thổ?
A. 2/3.         B. 3/4.             C. 1/2.            D. 1/4.
Câu 8. Đồng bằng sông Cửu Long có diện tích là:
A. 25 000 km2.       B. 12 000 km2.       C. 40 000 km2.        D. 15 000 km2.
Câu 9: Kết quả của Cách mạng tư sản Anh là?
A. Lật đổ chế độ phong kiến, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến
B. Xóa bỏ hoàn toàn chế độ phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển
C. Lật đổ ách thống trị của nước ngoài, thành lập chế độ quân chủ lập hiến.
D. Lật đổ chế độ phong kiến, thiết lập chế độ cộng hòa tư sản.
Câu 10: Nguyên nhân sâu xa dẫn tới Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ?
A. Sự phát triển kinh tế theo con đường tư bản chủ nghĩa làm sâu sắc hơn mâu thuẫn giữa các thuộc địa với chính quốc.
B. Chế độ thuế vô lí của thực dân Anh.
C. Nhân dân cảng Bô-xtơn tấn công ba tàu chở chè của Anh.
D. Đầu thế kỷ XVIII, người Anh thành lập 13 thuộc địa ở Bắc Mỹ
Câu 11: Đâu không phải là kết quả của Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ?
A. Lật đổ ách thống trị của thực dân Anh
B. Lật đổ chế độ phong kiến
C. Thành lập Hợp chủng quốc Mỹ
D. Mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển.
Câu 12. Kết quả của Cách mạng tư sản Pháp là?
A. Lật đổ chế độ phong kiến, thành lập chế độ công hòa.
B. Lật đổ ách thống trị của thực dân, đưa giai cấp tư sản lên nắm quyền
C. Lật đổ chế độ tư bản chủ nghĩa, thiết lập chế độ phong kiến
D. Lật đổ ách thống trị của phong kiến, thành lập chế độ quân chủ lập hiến.
Câu 13. Đến cuối thế kỉ XIX, nước nào là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á giữ được độc lập?
A. Mi-an-ma	B. Phi-lip-pin		C. Xiêm		D.Việt Nam
Câu 14. Dưới ách thống trị của thực dân phương Tây, kinh tế các nước Đông Nam Á có gì nổi bật?
A. Nông nghiệp phát triển
B. Không có công nghiệp nặng, chỉ có công nghiệp nhẹ (công nghiệp chế biến, sản xuất hàng tiêu dùng)
C. Giao thông được mở mang để phục vụ nhu cầu đi lại cho nhân dân.
D. Nhân dân được miễn thuế, kinh tế phát triển.
Câu 15: Nơi Nguyễn Hoàng đặt nền tảng đầu tiên cho quá trình khai phá vùng đất phía Nam của vương triều Nguyễn sau này.
A. Đất Thuận Hóa		B. Đất Ninh Bình
C. Đất Bình Thuận		D. Đất Thanh Hóa
Câu 16: Chúa Nguyễn lập phủ Gia Định vào thời gian nào?
A. 1775		B. 1757		C. 1653		D. 1698
II. Tự luận( 6,0 điểm)
Câu 1: (1,0 điểm). Trình bày đặc điểm vị trí địa lí của Việt Nam?
Câu 2: (2,0 điểm). Vẽ sơ đồ phân loại khoáng sản dựa theo tính chất, công dụng. Liên hệ địa phương em có những loại khoáng sản nào ?
Câu 3. (1,5 điểm). Hãy giải thích nguyên nhân bùng nổ cuộc xung đột Trịnh – Nguyễn?
Câu 4 . (1,0 điểm).
Hãy hoàn thành bảng tổng hợp về  đặc điểm của cách mạng tư sản của Anh và  cách mạng tư sản Pháp.
	Đặc điểm
	Cách mạng tư sản Anh
	Cách mạng tư sản Pháp

	Lực lượng lãnh đạo
	

	


	Hình thức
	

	

	Thể chế chính trị trước cách mạng
	
	

	Thể chế chính trị sau cách mạng.
	
	



Câu 5 . (0,5 điểm). 
Cuộc cách mạng công nghiệp đã tác động như thế nào đối với đời sống xã hội?
HƯỚNG DẪN CHẤM
A.Phần trắc nghiệm ( 4,0 điểm)
Chọn đáp án đúng trong các câu sau	
Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	D
	D
	B
	C
	D
	D
	A
	C
	A
	A
	B
	A
	C
	B
	A
	D


B. Phần tự luận ( 3,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1:
( 2,0 điểm)
		+ Việt Nam nằm ở rìa đông bán đảo Đông Dương, gần trung tâm khu vực Đông Nam Á. Trên đất liền, nước ta có chung đường biên giới với ba quốc gia (Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia) và có chung Biển Đông với nhiều nước.
	0,5

	+ Nước ta nằm ở vị trí nội chí tuyến bán cầu Bắc; trong khu vực châu Á gió mùa.
	0,5

	+ Nơi tiếp giáp giữa đất liền và đại dương, liền kề với vành đai sinh khoáng Thái Bình Dương và vành đai sinh khoáng Địa Trung Hải.
	0,5

	Việt Nam nằm trên ngã tư đường hàng hải và hàng không quốc tế, là cầu nối giữa Đông Nam Á lục địa và Đông Nam Á hải đảo.
	0,5



	

 

	Câu 2: 
( 1,0 điểm)
	Câu 2 (1 điểm )
Khoáng sản năng lượng : dầu mỏ, than, khí tự nhiên… 

\

Khoáng sản Việt Nam

Khoáng sản kim loaị: vàng, sắt, mangan, chì, thiếc…


Khoáng sản phi kim loại: bô-xit, a-pa-tit, cao lanh….

	 






 

 




	Câu 3
(1,5 điểm)
	 Nguyên nhân dẫn đến cuộc xung đột Trịnh - Nguyễn:
+ Năm 1545, Nguyễn Kim qua đời, hai con trai của ông (là Nguyễn Uông và Nguyễn Hoàng) còn nhỏ tuổi, nên vua Lê trao toàn bộ binh quyền cho Trịnh Kiểm. Từ đây, mâu thuẫn giữa hai dòng họ Trịnh - Nguyễn dần bộc lộ và ngày càng gay gắt.
+ Năm 1558, Nguyễn Hoàng, xin vào trấn thủ vùng Thuận Hóa để tìm cách gây dựng sự nghiệp. Kể từ đó, họ Nguyễn từng bước xây dựng thế lực và mở rộng dần đất đai về phương Nam.
+ Năm 1613, Nguyễn Hoàng mất, con là Nguyễn Phúc Nguyên lên thay, tiếp tục củng cố địa vị đã tỏ rõ thái độ đối lập và cắt đứt quan hệ lệ thuộc với họ Trịnh (chấm dứt việc nộp thuế cho họ Trịnh). Đến năm 1627, xung đột Trịnh - Nguyễn bùng nổ 
	
0,5




0,5


0,5



	Câu 4 
(1 điểm)
		Đặc điểm
	Cách mạng tư sản Anh
	Cách mạng tư sản Pháp

	Lực lượng lãnh đạo
	Giai cấp tư sản và tầng lớp quý tộc mới
	Giai cấp tư sản

	Hình thức
	Nội chiến
	Nội chiến cách mạng và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc

	Thể chế chính trị trước cách mạng
	Quân chủ chuyên chế
	Quân chủ chuyên chế

	Thể chế chính trị sau cách mạng.
	Quân chủ lập hiến
	Cộng hòa tư sản.



	0,25
0,25

0,25
0,25

	Câu 5
(0, 5 điểm)
	* Tác động đối với đời sống xã hội
- Bộ mặt của các nước thay đổi với nhiều khu công nghiệp lớn và thành phố đông dân mọc lên,...
- Hình thành hai giai cấp cơ bản của xã hội tư bản, đó là tư sản và vô sản.
+ Giai cấp tư sản nhờ công nghiệp hoá đã giàu lên nhanh chóng, trở thành giai cấp thống trị trong xã hội.
+ Giai cấp vô sản ngày càng đông đảo và bị tư sản bóc lột nặng nề.
-Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và giai cấp vô sản ngày càng sâu sắc.
(HS có thể trình bày ý kiến khác, nếu hợp lý, GV vẫn cho điểm tối đa)
	
     0,25

0,25

	Tổng
	
	6,0
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Ngày dạy:............................................................................
Chương 2. KHÍ HẬU VÀ THUỶ VĂN VIỆT NAM 
Tiết 15,16,17,18 . Bài 4. Khí hậu Việt Nam (4 tiết)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
-	 Trình bày được đặc điểm khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa của Việt Nam.
-	 Chứng minh được sự phân hoá đa dạng của khí hậu Việt Nam.
2. Năng lực
- Năng lực chung: 
+ Tự chủ và tự học: 	Tự học và hoàn thiện các nhiệm vụ thông qua phiếu học tập.
+ Giao tiếp và hợp tác: Sử dụng ngôn ngữ, kết hợp với các công cụ học tập để trình bày thông tin, thảo luận nhóm.
+ Giải quyết vấn đề sáng tạo.
- Năng lực Địa lí
-	Khai thác được bản đồ, bảng số liệu, biểu đồ khí hậu để chứng minh, trình bày tính chất của khí hậu Việt Nam.
3. Phẩm chất
Yêu thiên nhiên Việt Nam, có những biện pháp bảo vệ bản thân trước sự khắc nghiệt của thời tiết. 
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên.
Bản đồ khí hậu Việt Nam
-	Các bảng số liệu, biểu đổ khí hậu ở một số trạm khí tượng trong cả nước
-	Phiếu học tập
2. Đối với học sinh.
Sách GK và vở ghi
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. Hoạt động khởi động
a. Mục tiêu
- 	Cung cấp thông tin, tạo kết nối giũa kiến thức của HS vể thời tiết và khí hậu ở địa phương và Việt Nam với nội dung bài học.
-	 Tạo hứng thú, kích thích tò mò của người học
b. Nội dung
HS nêu cảm nhận thời tiết ở địa phương em? Ở những nơi em đã đặt chân?
c. Sản phẩm 
- Câu trả lời cá nhân của học sinh.
d. Cách thức tổ chức
Bước 1: Giao nhiệm vụ
- 	GV có thể sử dụng phương pháp đàm thoại gợi mở, sử dụng các cầu hỏi như: Thời tiết, khí hậu ở địa phương em như thế nào? Mô tả thời tiết các mùa khí hậu ở địa phương em?... HS từ những quan sát, hiểu biết cá nhân vể thời tiết, khí hậu ở địa phương để rút ra những biểu hiện vẽ tính chất của khí hậu Việt Nam
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ 
Bước 3: Báo cáo kết quả
Bước 4: 
GV thống kê câu trả lời của HS trên bảng
Đánh giá và chốt kiến thức, và kết nối vào bài học

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới.

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	2.1. Tìm hiểu về 	Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa
a) Tính chất nhiệt đới
a. Mục tiêu
 -	Trình bày được tính chất nhiệt đới của khí hậu Việt Nam.
-	Rèn luyện kĩ năng phân tích bảng số liệu.
b. Nội dung
HS làm việc cá nhân/cặp nhóm để trả lời các câu hỏi của GV 
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Cách thức tổ chức

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS đọc thông tin trong SGK, khai thác bảng 4.1 để trình bày được tính chất nhiệt đới của khí hậu Việt Nam
+ Tính chất nhiệt đới được thể hiện qua các yếu tố nào?
+ Tính chất nhiệt đới ở hai trạm khí tượng Lạng Sơn và Cà Mau được thể hiện như thế nào? (nhiệt độ trung bình năm)
Bước 2: Thực hiện nhiệm cá nhân
Bước 3: Báo cáo kết quả
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 
- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh 
	1. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa .
a) Tính chất nhiệt đới

+ Nhiệt độ không khí trung bình năm cả nước trên 20°C và tăng dần từ bắc vào nam.
+ Số giờ nắng đạt từ 1400 – 
3000 giờ/năm, cán cần bức xạ từ 70 - 100 kcal/cm2/năm


	b) Tĩnh chất ẩtn
a. Mục tiêu
 Nêu được tính chất ẩm của khí hậu Việt Nam.
-	Rèn luyện kĩ năng phân tích bảng số liệu.
b. Nội dung
HS làm việc cá nhân/cặp nhóm để trả lời các câu hỏi của GV 
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Cách thức tổ chức

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
-	GV yêu cầu HS đọc thông tin trong mục, phân tích bảng 4.2 để rút ra kết luận khí hậu Việt Nam có tính chất ẩm.
-	GV hướng dẫn HS cách phân tích bảng:
+ Quan sát hàng thể hiện lượng mưa: HS có thể cộng tổng lượng mưa các tháng, nhận xét những tháng mưa ít, những tháng mưa nhiễu.
+ Quan sát hàng thể hiện độ ẩm: nhận xét vể độ ẩm trung bình: hầu hết độ ẩm trung bình tháng đểu trên 80%.
Bước 2: Thực hiện nhiệm cá nhân
Bước 3: Báo cáo kết quả
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 
- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh 
	b) Tính chất ẩm

+ Độ ẩm không khí rất cao, trung bình trên 80%.
+ Lượng mưa lớn, trung bình dao động từ 1500 - 2000 mm/năm.


	c) Tỉnh chất gió mùa
a. Mục tiêu
 -	Trình bày được tính chất gió mùa của khí hậu Việt Nam.
-	Rèn luyện kĩ năng khai thác thông tin địa lí từ bản đồ khí hậu Việt Nam.
b. Nội dung
HS làm việc cặp nhóm để hoàn thành phiếu học tập.  
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Cách thức tổ chức

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Gv giới liệu thiệu lược đồ khí hậu Việt Nam
GV yêu cầu HS đọc thông tin trong SGK, khai thác bảng 4.1 để trình bày được tính chất gió mùa của khí hậu Việt Nam
	
	Gió mùa đông
	Gió mùa hạ

	Thời gian hoạt động
	
	

	Nguồn gốc
	
	

	Hướng
	
	

	Tác động, ảnh hưởng
	
	


Bước 2: Thực hiện nhiệm cá nhân
Bước 3: Báo cáo kết quả
Bước 4: GV cho HS khai thác hình 4.1 để hoàn thành nhiệm vụ. GV yêu cẩu HS xác định trên bản đồ hướng gió mùa hạ, hướng gió mùa đông và gió Tầy khô nóng. Đồng thời, yêu cầu HS xác định mùa bão trong năm và các tháng tập trung nhiễu bão. Qua việc khai thác lược đồ, HS có thể rút ra kết luận: 
	c) Tính chất gió mùa

+ Gió mùa hạ có hướng tây nam là chủ yếu.
+ Gió mùa đông có hướng đông bắc.
+ Mùa bão ở nước ta thường bắt đầu từ tháng ố đến tháng 12, bão thường tập trung nhiều nhất vào các tháng 8,9,10.

	BẢNG CHUẨN KIẾN THỨC.
	
	Gió mùa đông
	Gió mùa hạ

	Thời gian hoạt động
	Từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau
	Từ tháng 5 đến tháng 10

	Nguồn gốc
	Từ phía Bắc di chuyển xuống
	Giữa và cuối mùa hạ từ bán cẩu Nam di chuyển lên

	Hướng
	Đông bắc là chủ yếu
	Tầy nam là chủ yếu

	Tác động, ảnh hưởng
	-	Ở miển Bắc: tạo nền một mùa đông lạnh (nửa đầu mùa đông có thời tiết lạnh, khô; nửa cuối mùa đông có thời tiết lạnh, ầm).
-	Ở miền Nam: Tín phong bán cầu Bắc có hướng đông bắc chiếm ưu thế gầy mưa lớn ở vùng ven biển Nam Trung Bộ; khô nóng ở Tây Nguyên và Nam Bộ
	-	 Đầu mùa hạ, gây mưa lổn cho đồng bằng Nam Bộ và Tây Nguyên. Khi vượt qua dãy Trường Sơn và các dãy núi chạy dọc biên giới Việt - Lào, tính chất của gió thay đổi do hiệu ứng phơn khiến phía đông dãy Trường Sơn và phía nam khu vực Tầy Bắc có thời tiết khô nóng (gió Tây khô nóng).
-	 Vào giữa và cuối mùa hạ, tạo nên thời tiết nóng ẩm, mưa nhiễu phổ biến trên cả nước. Hiện tượng thời tiết cực đoan trong mùa này là bão kèm theo mưa lớn




	2.2. Tìm hiểu về 	Sự phân hoá đa dạng của khí hậu Việt Nam . 
a. Mục tiêu
-	Chứng minh được sự phần hoá đa dạng của khí hậu Việt Nam.
-	Phần tích được bảng số liệu và biểu đồ nhiệt độ - lượng mưa để rút ra sự phần hoá khí hậu theo chiểu vĩ độ và theo độ cao.
b. Nội dung: HS làm việc nhóm
c. Sản Phẩm: phiếu học tập
d. Cách thức tổ chức

	Bước 1: Giao nhiệm vụ
GV chia nhóm thảo luận
Hướng dẫn các nhóm hoàn thành nhiệm vụ 
	Nhóm 
	Sự phân hoá của khí hậu
	Đặc điểm

	1,3
	Theo chiều bắc – nam
	

	2,4
	Theo chiều đông – tây
	

	5,6
	Theo độ cao
	


Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
- HS trao đổi và trả lời câu hỏi
Bước 3: HS báo cáo kết quả làm việc
- HS trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 
- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh.
- Chuẩn kiến thức:
- GV đưa ra câu hỏi thảo luận: các nguyên nhân tạo nên sự phần hoá đa dạng của khí hậu Việt Nam.
(+ Vị trí và hình dạng lãnh thổ: trong khu vực nội chí tuyến, vùng hoạt động của gió mùa chầu Á, lãnh thổ trải dài theo chiểu bắc - nam.
+ Ảnh hưởng của địa hình: gầy ra sự phân hoá theo hướng sườn, theo độ cao và phần hoá địa phương )
	2. 	Sự phân hoá đa dạng của khí hậu Việt Nam.
. 



	BẢNG CHUẨN KIẾN THỨC.
	Sự phân hoá của khí hậu
	Đặc điểm

	Theo chiều bắc – nam
	+ Miền khí hậu phía Bắc, từ dãy Bạch Mã (vĩ tuyến 16°B) trở ra: nhiệt độ không khí trung bình năm trên 20°C, mùa đông chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc nên có 2 đến 3 tháng lạnh với nhiệt độ trung bình tháng dưới 18°c, nửa đầu mùa đông tương đối khô và nửa cuối mùa đông ẩm ướt; mùa hè nóng, ẩm và mưa nhiều.
+ Miền khí hậu phía Nam, từ dãy Bạch Mã (vĩ tuyến 16°B) trở vào: nhiệt độ trung bình năm trên 25°c, không có tháng nào dưới 20°C, biên độ nhiệt độ trung bình năm nhỏ hơn 9°c, có một mùa mưa và một mùa khô rõ rệt

	Theo chiều đông – tây
	Theo chiều đông - tây, khí hậu nước ta có sự phần hoá giữa vùng biển và đất liền, giũa phía đông và phía tây của các dãy núi

	Theo độ cao
	Ở dưới thấp (miền Bắc đến độ cao 600 - 700 m, miền Nam đến độ cao 900 - 1 000 m) có khí hậu nhiệt đới gió mùa. Mùa hạ nóng, nhiệt độ trung bình các tháng mùa hạ đều trên 25°c. Độ ẩm và lượng mưa thay đổi tuỳ nơi. 
Lên cao hơn (đến dưới 2 600 m) có khí hậu cận nhiệt đới gió mùa trên núi. Nhiệt độ trung bình các tháng đểu dưới 25°c, lượng mưa và độ ẩm tăng lên.
Từ độ cao 2 600 m trở lên có khí hậu ôn đới gió mùa trên núi, tất cả các tháng đểu có nhiệt độ trung bình dưới 15°c.




	3. Hoạt động luyện tập
a. Mục tiêu
Củng cố kiến thức về đặc điểm nhiệt đới ẩm gió mùa và sự phân hoá đa dạng của khí hậu Việt Nam 
b. Nội dung
hãy nhận xét sự khác nhau về chế độ nhiệt (nhiệt độ trung bình năm; nhiệt độ trung bình tháng nóng nhất, lạnh nhất; biên độ nhiệt độ năm) giữa Lạng Sơn và Cà Mau. 
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Cách thức tổ chức
Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh: 
Dựa vào bảng 4.1, hãy nhận xét sự khác nhau về chế độ nhiệt (nhiệt độ trung bình năm; nhiệt độ trung bình tháng nóng nhất, lạnh nhất; biên độ nhiệt độ năm) giữa Lạng Sơn và Cà Mau theo bảng hướng dẫn sau:
	Yếu tố khí tượng
	Lạng sơn
	Cà mau

	Nhiệt độ trung bình năm (°c)
	
	

	Nhiệt độ trung bình tháng nóng nhất (°c)
	
	

	Nhiệt độ trung bình tháng lạnh nhất (°c)
	
	

	Biên độ nhiệt độ năm (°c)
	
	



Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
Bước 3: Báo cáo kết quả làm việc 
Bước 4: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức
sự khác nhau vé chế độ nhiệt (nhiệt độ trung bình nảm; nhiệt độ trung bình tháng nóng nhất, lạnh nhất; biên độ nhiệt độ năm) giữa Lạng Sơn và Cà Mau
	Yếu tố khí tượng
	Lạng sơn
	Cà mau

	Nhiệt độ trung bình năm (°c)
	21,3
	27,1

	Nhiệt độ trung bình tháng nóng nhất (°c)
	27,1
	28,5

	Nhiệt độ trung bình tháng lạnh nhất (°c)
	13,1
	25,6

	Biên độ nhiệt độ năm (°c)
	14,0
	2,9



Nhận xét: Lạng Sơn và Cà Mau có sự khác biệt vể chế độ nhiệt.

+ Lạng Sơn nằm ở miền khí hậu phía Bắc nên có nhiệt độ trung bình năm, nhiệt độ trung bình tháng nóng nhất và tháng lạnh nhất thấp hơn so với Cà Mau. Biên độ nhiệt độ năm cao.
+ Cà Mau nằm ở miền khí hậu phía Nam nên nhiệt độ trung bình năm và các tháng cao hơn so với Lạng Sơn. Biền độ nhiệt độ năm thấp.


	4. Hoạt động vận dụng, mở rộng 
a. Mục tiêu
Phát triển các năng lực tự chủ và tự học, năng lực tìm hiểu địa lí và đặc biệt năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng địa lí vào cuộc sống.
b. Nội dung
HS tìm kiếm thông tin trên báo, mạng về 
c. Sản Phẩm
Hình ảnh, video
d. Cách thức tổ chức
- GV giao nhiệm vụ cho HS thực hiện ở nhà dưới sự hướng dẫn tìm kiếm các thông tin của GV. 
HS trình bày báo cáo kết quả trước lớp vào giờ học hôm sau.



[bookmark: _Hlk182398023]KÝ DUYỆT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
Ngày      tháng      năm 2024
 TTCM


Nguyễn Duy Tuyến


Ngày soạn: …………………………………….
Ngày dạy: ………………………………………………
Tiết 19,20 - Bài 5. 
THỰC HÀNH: VẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ KHÍ HẬU
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
-	Vẽ và phân tích được biểu đồ khí hậu của một số trạm thuộc các vùng khí hậu khác nhau.
2. Năng lực
- Năng lực chung: 
+ Tự chủ và tự học: 	Tự học và hoàn thiện các nhiệm vụ thông qua phiếu học tập.
+ Giao tiếp và hợp tác: Sử dụng ngôn ngữ, kết hợp với các công cụ học tập để trình bày thông tin, thảo luận nhóm.
+ Giải quyết vấn đề sáng tạo.
- Năng lực Địa lí
-	Năng lực nhận thức Địa lí: năng lực nhận thức thế giới theo quan điểm không gian, phân tích được sự khác nhau vể khí hậu giữa 3 địa điểm Hà Nội, Thành phố Hồ chí Minh, Trường Sa (Khánh Hoà).
-	Năng lực tìm hiểu Địa lí: vẽ và phân tích được biểu đồ khí hậu để rút ra đặc điểm khí hậu tại địa điểm đó.
-	Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng Địa lí vào cuộc sống.
-	Năng lực chung: năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực tự chủ và tự học, năng lực giải quyết vấn để.
3. Phẩm chất
Có ý thức phòng chống thiên tai. 
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên.
 -	Biểu đồ khí hậu của một số trạm khí tượng
-	Bảng số liệu nhiệt độ, lượng mựa trụng-bình các tháng trong năm của một số trạm
2. Đối với học sinh.
Sách GK và vở ghi
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. Hoạt động khởi động
a. Mục tiêu
-	Cung cấp thông tin, tạo kểt nối giữa kiển thức của HS vẽ biểu đồ khí hậu với nội dung bài học.
-	Tạo hứng thú, kích thích tò mò của người học.
b. Nội dung
HS nêu hiểu biết cảu bản thân về các dạng biểu đồ, cách vẽ biểu đồ
c. Sản phẩm 
- Câu trả lời cá nhân của học sinh.
d. Cách thức tổ chức
Bước 1: Giao nhiệm vụ
-	GV có thể gợi mở cho HS: Để minh ho ạ cho khí hậu ở một địa phương, người ta dùng biểu đồ khí hậu. Vậy biểu đồ khí hậu được vẽ như thế nào? Bài học này sẽ giúp chúng ta biết cách vẽ và phân tích biểu đồ khí hậu.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ 
Bước 3: Báo cáo kết quả
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức, và kết nối vào bài học

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới.

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	2.1. Tìm hiểu về Vẽ biểu đồ khí hậu
a. Mục tiêu
 Vẽ được biểu đồ khí hậu của một số trạm thuộc các ràng khí hậu khác nhau
b. Nội dung
HS làm việc cá nhân/cặp nhóm để trả lời các câu hỏi của GV 
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Cách thức tổ chức

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
HS làm việc cá nhân.
-	GV có thể cho HS quan sát một số biểu đồ khí hậu và đưa ra một số cầu hỏi gợi mở: Biểu đồ gồm những yếu tố nào? Nhiệt độ, lượng mưa được thể hiện như thế nào?...
-	GV hướng dẫn HS phần tích các yếu tố của biểu đồ để rút ra được cách vẽ. Sau đó, GV chốt kiến thức: Đây là biểu đồ kết hợp cột và đường. Trong đó:
+ Trục tung bên trái thể hiện nhiệt độ, đường nhiệt độ màu đỏ.
+ Trục tung bên phải thể hiện lượng mưa, cột lượng mưa màu xanh.
+ Trục hoành thể hiện thời gian (các tháng trong năm).
HS làm việc nhóm. 
· GV chia lớp thành 3 nhóm, dựa vào bảng số liệu trong SGK để vẽ biểu đồ khí hậu.
+ Nhóm 1: trạm khí tượng Láng
+ Nhóm 2: trạm khí tượng Tân Sơn Hoà
+ Nhóm 3: trạm khí tượng Trường Sa
· [bookmark: bookmark2382]GV lưu ý khi vẽ, HS cần chia đơn vị ở hai trục tung và trục hoành cho cân đối.
[bookmark: bookmark2383]Sau khi các nhóm hoàn thành và trình bày kết quả, GV chuẩn kiến thức và kĩ năng cho HS; lưu ý và chỉnh sửa những lỗi HS hay mắc phải khi vẽ biểu đồ khí hậu
Bước 2: Thực hiện nhiệm cá nhân
Bước 3: Báo cáo kết quả
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 
- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh.
	1. Vẽ biểu đồ khí hậu.




	
[image: ]

	2.2. Tìm hiểu về Phân tích biểu đồ khỉ hậu. 
a. Mục tiêu
-	Phân tích được biểu đồ khí hậu của một số trạm thuộc các vùng khí hậu khác nhau
b. Nội dung: HS hoàn thành phiếu học tập
c. Sản phẩm: phiếu học tập. 
d. Cách thức tổ chức

	Bước 1: Giao nhiệm vụ
GV phân chia nhóm thảo luận và hướng dẫn hoàn thành phiếu.
+ Nhóm 1,2: Phần tích biểu đồ trạm khí tượng Láng
+ Nhóm 3,4: Phần tích biểu đồ trạm khí Tân Sơn Hà 
+ Nhóm 5,6: Phần tích biểu đồ trạm khí tượng Trường Sa. 
PHIẾU HỌC TẬP
Phần tích biểu đồ trạm khí tượng	 ……..
Nhóm : …………..
	Phần tích biểu đồ trạm khí tượng
	

	Số tháng lạnh (dưới 18°C)
	

	Tổng lượng mưa trung bình năm (mm)
	

	Khoảng thời gian mùa mưa
	

	Độ dài mùa mưa
	



Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
- HS trao đổi và trả lời câu hỏi
Bước 3: HS báo cáo kết quả làm việc
- HS trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 
- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh.
- Chuẩn kiến thức:
- Dựa vào nội dung trình bày của ba nhóm, GV yêu cẩu HS so sánh và nhận xét về khí hậu của ba địa điểm. GV lắng nghe, nhận xét và chuẩn kiến thức
	2. Phân tích biểu đồ khỉ hậu .
. 



	BẢNG CHUẨN KIẾN THỨC.
	Yếu tố khí tượng
	Trạm

	
	Láng 
(TP Hà Nội)
	Tân Sơn Hoà 
(TP Hồ Chí Minh)
	Trường Sa (Khánh Hoà)

	Nhiệt độ trung bình năm (°C)
	23,9
	28,1
	28,2

	Số tháng lạnh (dưới 18°C)
	2 tháng
	0 tháng
	0 tháng

	Tổng lượng mưa trung bình năm (mm)
	1 670,0
	1 963,6
	2 747,1

	Khoảng thời gian mùa mưa
	Từ tháng 5 đến tháng 10
	Từ tháng 5 đến tháng 11
	Từ tháng 5 đến tháng 1

	Độ dài mùa mưa
	6 tháng
	7 tháng
	9 tháng




	3. Hoạt động luyện tập
a. Mục tiêu
- Củng cố, luyện tập cho HS 
b. Nội dung
- Phân tích thêm 1 số biểu đồ 
c. Sản phẩm: 
d. Cách thức tổ chức
Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh: 
HS quan sát và thảo luận cặp đôi
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
Bước 3: Báo cáo kết quả làm việc 
Bước 4: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức

	4. Hoạt động vận dụng, mở rộng 
a. Mục tiêu
Mở rộng kiến thức cho HS về biểu đồ nhiệt độ lượng mưa của tỉnh em. 
b. Nội dung
HS tìm kiếm thông tin trên báo, mạng về 
c. Sản Phẩm
Hình ảnh, video
d. Cách thức tổ chức
- GV giao nhiệm vụ cho HS thực hiện ở nhà dưới sự hướng dẫn tìm kiếm các thông tin của GV. 
HS trình bày báo cáo kết quả trước lớp vào giờ học hôm sau.


KÝ DUYỆT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
Ngày      tháng      năm 2024

Nguyễn Duy Tuyến

[bookmark: _Hlk185961883]Ngày soạn:...........................................
Ngày dạy:....................................................................
Tiết 21, 22 -Bài 6. Thuỷ văn Việt Nam (2 tiết)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
-	Xác định được trên bản đồ lưu vực của các hệ thống sông lớn.
-	Phân tích được đặc điểm mạng lưới sông và chế độ nước sông của một số hệ thống sông lớn.
-	Phân tích được vai trò của hồ, đầm và nước ngầm đối với sản xuất và sinh hoạt.
2. Năng lực
- Năng lực chung: 
+ Tự chủ và tự học: 	Tự học và hoàn thiện các nhiệm vụ thông qua phiếu học tập.
+ Giao tiếp và hợp tác: Sử dụng ngôn ngữ, kết hợp với các công cụ học tập để trình bày thông tin, thảo luận nhóm.
+ Giải quyết vấn đề sáng tạo.
- Năng lực Địa lí
-	Năng lực nhận thức Địa lí: năng lực nhận thức thế giới theo quan điểm không gian, phân tích được sự phân hoá đa dạng của mạng lưới thuỷ văn Việt Nam.
-	Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng Địa lí vào cuộc sống, phân tích mối quan hệ giữa đặc điểm thuỷ văn Việt Nam với các thành phần tự nhiên khác.
3. Phẩm chất
-	Yêu thiên nhiên, có ý thức bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ tài nguyên nước.
-	Chăm chỉ: tìm hiểu kiến thức trên internet phục vụ học tập, yêu khoa học, ham học hỏi, tìm tòi.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên.
-	Bản đồ lưu vực các hệ thống sông lớn ở Việt Nam
-	Một số hình ảnh, video vẽ sông, hồ, đầm của Việt Nam và tại địa phương
2. Đối với học sinh.
Sách GK và vở ghi
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. Hoạt động khởi động
a. Mục tiêu
-	Cung cấp thông tin, tạo kết nối giữa kiến thức của HS vẽ sông, hồ, đầm, nước ngầm với nội dung bài học.
-	Tạo hứng thú, kích thích tò mò của người học.
b. Nội dung
HS quan sát video và thực hiện các yêu cầu của GV
c. Sản phẩm 
- Câu trả lời cá nhân của học sinh.
d. Cách thức tổ chức
Bước 1: Giao nhiệm vụ
HS theo dõi, quan sát một số hình ảnh, video vẽ mạng lưới thuỷ văn Việt Nam, đưa ra các câu hỏi gợi mở: 
+ Qua quan sát (theo dõi) các hình ảnh (video) em có nhận xét gì vẽ mạng lưới sông, hồ, đầm ở nước ta? 
+ Kể tên sông, hồ, đầm có ở địa phương? 
+ Sông, hồ, đầm có vai trò gi đối với môi trường tự nhiên, sản xuất và đời sống của con người?...
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ 
Bước 3: Báo cáo kết quả
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức, và kết nối vào bài học

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới.

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	2.1. Tìm hiểu về Sông ngòi. 
a) Đặc điểm chung
a. Mục tiêu
 -	Trình bày được đặc điểm chung của sông ngòi Việt Nam.
-	Rèn luyện kĩ năng đọc bản đồ để xác định lưu vực của các hệ thống sông lớn kết hợp các kiến thức đã học giải thích được các đặc điểm sông ngòi Việt Nam.
b. Nội dung
HS làm việc cá nhân/cặp nhóm để trả lời các câu hỏi của GV 
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Cách thức tổ chức

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
-	 GV yêu cầu HS quan sát hình 6.1, xác định phạm vi lưu vực của ba hệ thống sông: Hồng, Thu Bồn, Mê Công ở lãnh thổ Việt Nam.
- 	GV yêu cẩu HS đọc thông tin trong SGK và trình bày đặc điểm sông ngòi nước ta. GV gợi ý các nội dung HS cẩn nêu được khi trình bày vẽ đặc điểm sông ngòi: đặc điểm mạng lưới sông ngòi, hướng chảy, chế độ dòng chảy và lượng phù sa của sông ngòi.
Bước 2: Thực hiện nhiệm cá nhân
Bước 3: Báo cáo kết quả
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 
- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh.
 -	GV có thể mở rộng cho HS vể nguyên nhân dẫn đến các đặc điểm của sông ngòi Việt Nam bằng các cầu hỏi gợi mở, kết nối các kiến thức đã học về địa hình, khí hậu để giải thích, nhằm khắc sầu thêm nội dung của mục. Các cầu hỏi gợi mở: Vì sao phần lớn sông ngòi nước ta thường nhỏ, ngắn, dốc? Đặc điểm khí hậu có ảnh hưởng như thế nào đến chế độ dòng chảy của sông ngòi nước ta?...
	1. Sông ngòi
a) Đặc điểm chung .

+ Mạng lưới sông ngòi dày đặc, phần bố rộng khắp trên đất liễn. Phần lớn là sông nhỏ.
+ Chủ yếu chảy theo hai hướng chính là tầy bắc - đông nam và vòng cung, một số sông chảy theo hướng tây - đông,...
+ Chế độ dòng chảy phân hai mùa rõ rệt: mùa lũ và mùa cạn. Lượng nước tập trung chủ yếu vào mùa lũ (70 - 80% tổng lượng nước cả năm).
+ Có nhiều nước (hơn 800 tỉ m3/năm) và lượng phù sa khá lớn 


	2.1. Tìm hiểu về Sông ngòi. 
a) Đặc điểm chung
a. Mục tiêu
 -	Trình bày được đặc điểm chung của sông ngòi Việt Nam.
-	Rèn luyện kĩ năng đọc bản đồ để xác định lưu vực của các hệ thống sông lớn kết hợp các kiến thức đã học giải thích được các đặc điểm sông ngòi Việt Nam.
b. Nội dung
HS làm việc cá nhân/cặp nhóm để trả lời các câu hỏi của GV 
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Cách thức tổ chức

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
-	 GV yêu cầu HS quan sát hình 6.1, xác định phạm vi lưu vực của ba hệ thống sông: Hồng, Thu Bồn, Mê Công ở lãnh thổ Việt Nam.
- 	GV yêu cẩu HS đọc thông tin trong SGK và trình bày đặc điểm sông ngòi nước ta. GV gợi ý các nội dung HS cẩn nêu được khi trình bày vẽ đặc điểm sông ngòi: đặc điểm mạng lưới sông ngòi, hướng chảy, chế độ dòng chảy và lượng phù sa của sông ngòi.
Bước 2: Thực hiện nhiệm cá nhân
Bước 3: Báo cáo kết quả
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 
- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh.
 -	GV có thể mở rộng cho HS về nguyên nhân dẫn đến các đặc điểm của sông ngòi Việt Nam bằng các câu hỏi gợi mở, kết nối các kiến thức đã học về địa hình, khí hậu để giải thích, nhằm khắc sầu thêm nội dung của mục. Các cầu hỏi gợi mở: Vì sao phần lớn sông ngòi nước ta thường nhỏ, ngắn, dốc? Đặc điểm khí hậu có ảnh hưởng như thế nào đến chế độ dòng chảy của sông ngòi nước ta?...
	1. Sông ngòi
a) Đặc điểm chung .

+ Mạng lưới sông ngòi dày đặc, phần bố rộng khắp trên đất liễn. Phần lớn là sông nhỏ.
+ Chủ yếu chảy theo hai hướng chính là tầy bắc - đông nam và vòng cung, một số sông chảy theo hướng tây - đông,...
+ Chế độ dòng chảy phân hai mùa rõ rệt: mùa lũ và mùa cạn. Lượng nước tập trung chủ yếu vào mùa lũ (70 - 80% tổng lượng nước cả năm).
+ Có nhiều nước (hơn 800 tỉ m3/năm) và lượng phù sa khá lớn 


	b,  Một số hệ thống sông lớn. 
a. Mục tiêu
-	Phân tích được đặc điểm mạng lưới sông và chế độ nước sông của một số hệ thống sông lớn.
-	Đọc lược đồ lưu vực để nhận xét được đặc điểm mạng lưới sông.
b. Nội dung: HS sử dụng kênh hình, kênh chữ SGK hoàn thành phiếu học tập sau.
c. Sản Phẩm: Phiếu học tập. 
d. Cách thức tổ chức

	Bước 1: Giao nhiệm vụ
-	GV có thể tổ chức hoạt động học tập theo nhóm, chia nhóm tìm hiểu vể đặc điểm mạng lưới sông và chế độ nước của một hệ thống sông.
-	GV hướng dẫn HS khai thác thông tin trong SGK và quan sát lược đồ. GV có thể thiết kế phiếu học tập để các nhóm trình bầy kết quả làm việc.
Phiếu học tập: Dựa vào kênh hình, kênh chữ SGK

	
	HT sông Hồng
	HT sông Thu Bồn
	HT sông Mê Công.

	Đặc điểm mạng lưới sông
	
	
	

	Chế độ nước sông
	
	
	



Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
- HS trao đổi và trả lời câu hỏi
Bước 3: HS báo cáo kết quả làm việc
- HS trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 
- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh.
- Chuẩn kiến thức:
- GV mở rộng kiến thức, cho HS quan sát về hình ảnh thực tế các con sông. 
	b) Một số hệ thống sông lớn.
. 



	BẢNG CHUẨN KIẾN THỨC.
	
	HT sông Hồng
	HT sông Thu Bồn
	HT sông Mê Công.

	Đặc điểm mạng lưới sông
	Có hai phụ lưu chính là sông Đà và sông Lô. Tất cả các phụ lưu lớn hợp với dòng chính sông Hồng tạo thành một mạng lưới sông hình nan quạt, hội tụ tại Việt Trì (Phú Thọ).
	Có 78 phụ lưu có chiểu dài trên 10 km. Các sông, suối trong hệ thống sông thường ngắn và dốc, phần thành nhiẽu lưu vực nhỏ độc lập. Mạng lưới sông có dạng nan quạt.
	Tại Việt Nam sông dài hơn 230 km, có nhiễu phụ lưu, riêng ở Việt Nam có 286 phụ lưu, lớn nhất là sông Srê Pôk. Mạng lưới sông có hình lông chim. Hai chi lưu lớn ở Việt Nam là sông Tiển và sông Hậu, được chia ra thành nhiểu sông nhỏ cùng hệ thống kênh rạch chằng chịt.

	Chế độ nước sông
	Có hai mùa: 
+ Mùa lũ bắt đầu từ tháng ố và kết thúc vào tháng 10 phù hợp với mùa mưa, chiếm khoảng 75% tổng lượng nước cả năm; + Mùa cạn bắt đầu từ tháng 11 và kết thúc vào tháng 5 năm sau, chỉ chiếm khoảng 25% tổng lượng nước cả năm.
	Chia làm hai mùa rõ rệt: + Mùa lũ diễn ra từ tháng 9 đến tháng 12 phù hợp với mùa mưa thu đông và mùa bão, mùa lũ chiếm khoảng 65 % tổng lượng nước cả năm
+ Mùa cạn kéo dài từ tháng 1 đến tháng 9, chiếm 35% tổng lượng nước cả năm.
	Có hai mùa:
+ Mùa lũ bắt đầu từ tháng ố và kết thúc vào tháng 10 phù hợp với mùa mưa, chiếm khoảng 75% tổng lượng nước cả năm
+ Mùa cạn bắt đầu từ tháng 11 và kết thúc vào tháng 5 năm sau, chỉ chiếm khoảng 25% tổng lượng nước cả năm.




	2.2. Tìm hiểu về Hồ, đầm
a. Mục tiêu
-	Phân tích được vai trò của hồ, đầm đối với sản xuất và sinh hoạt ở nước ta.
-	Rèn luyện kĩ năng quan sát, theo dõi tranh ảnh, video để khai thác tri thức liên quan đến nội dung học tập.
b. Nội dung: HS thảo luận cặp đôi trả lời câu hỏi
c. Sản Phẩm: Câu trả lời của HS
d. Cách thức tổ chức

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
-	GV tổ chức cho HS hoạt động theo cặp đôi, tìm hiểu vai trò của hổ, đầm với đời sống sinh hoạt, sản xuất. Ngoài những hình ảnh trong SGK, GV có thể cung cấp thêm tranh ảnh hoặc video vẽ vai trò của hồ, đầm để HS quan sát.
-	GV yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ, có thể liên hệ với địa phương để thấy được vai trò của hồ, đầm
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ nhóm
Bước 3: Báo cáo kết quả
- HS báo cáo kết quả làm việc trước lớp
- HS khác nhận xét, bổ sung
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 
- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh.
- Chuẩn kiến thức:
- GV cung cấp thêm cho HS những hình ảnh về 1 số hồ tiêu biểu: Hồ Ba Bể, hồ Tơ Nưng ...
	2. Hồ, đầm
- Đối với sản xuất:
+ Nông nghiệp: cung cấp nước cho trồng trọt và chăn nuôi. nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản.
+ Công nghiệp: phát triển thuỷ điện. Hồ cung cấp nước cho các ngành công nghiệp như: chế biến lương thực - thực phẩm, khai khoáng,...
+ Dịch vụ: khai thác để phát triển du lịch.

- Đối với sinh hoạt: Phục vụ nhu cầu nước trong sinh hoạt, là nguồn dự trữ nước ngọt lớn; đóng vai trò đâm bảo an ninh nguồn nước, nhất là ở các khu vực có mùa khô sâu sắc

	2.3. Tìm hiểu về Nước ngầm
a. Mục tiêu
-	Phân tích được vai trò của nước ngầm đối với sản xuất và sinh hoạt ở nước ta.
-	Vận dụng kiến thức địa lí vào đời sống để lấy được ví dụ vẽ vai trò của nước ngầm đối với đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dần.
b. Nội dung:. 
c. Sản Phẩm: Câu trả lời của HS
d. Cách thức tổ chức

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
-	GV yêu cầu HS đọc thông tin trong SGK để tìm hiểu vai trò của nước ngầm đối với đời sống sinh hoạt và sản xuất. - GV có thể đưa ra những cầu hỏi gợi mở, cho HS liên hệ với địa phương để HS thấy được vai trò của nước ngầm (nếu có)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ nhóm
Bước 3: Báo cáo kết quả
- HS báo cáo kết quả làm việc trước lớp
- HS khác nhận xét, bổ sung
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 
- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh.
- Chuẩn kiến thức:
- GV cung cấp thêm cho HS những hình ảnh về 1 số hồ tiêu biểu: Hồ Ba Bể, hồ Tơ Nưng ...
	3. Nước ngầm
- Đối với sản xuất:
+ Nông nghiệp: cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản,...) đặc biệt với các vùng khan hiếm nước mặt như Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ.
+ Công nghiệp: được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp như: chế biến lương thực - thực phẩm, sản xuất giấy,...
+ Dịch vự Một số nguồn nước nóng, nước khoáng được khai thác để chữa bệnh và phát triển du lịch nghỉ dưỡng.

- Đối với sinh hoạt: Nước ngầm là nguồn nước quan trọng phục vụ cho sinh hoạt của người dần ở nước ta

	3. Hoạt động luyện tập
a. Mục tiêu
Củng cố kiến thức về thuỷ văn Việt Nam:
-	Chế độ nước sông của ba hệ thống sông. 
-	Xác định trên bản đồ vị trí một số sông, hồ ở nước ta.
b. Nội dung
HS hoàn thành bảng mẫu 
c. Sản phẩm: bảng mẫu
d. Cách thức tổ chức
Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh: 
-	 GV hướng dẫn HS khai thác thông tin từ mục 2, kiến thức đã học, làm việc cá nhân và hoàn thành bảng SGK / 125
- HS dựa vào hình ố.l để xác định trên bản đổ vị trí một số sông, hồ ở nước ta.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
Bước 3: Báo cáo kết quả làm việc 
Bước 4: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức
Bảng chuẩn kiến thức
	Hệ thống sông
Chế độ nước
	Sông Hồng
	Sông Thu Bổn
	Sông Mê Công

	Thời gian mùa lũ
	Tháng ố - 10
	Tháng 9-12
	Tháng 7-11

	Thời gian mùa cạn
	Tháng 11-5
	Tháng 1 - 8
	Tháng 12-6




	4. Hoạt động vận dụng, mở rộng 
a. Mục tiêu
-	Tìm hiểu vể vai trò của một dòng sông hoặc hồ ở nước ta đối với sinh hoạt và sản xuất.
-	Phát triển các năng lực tự chủ và tự học, năng lực tìm hiểu địa lí và đặc biệt năng lực vận dụng kiến thúc, kĩ năng địa lí vào cuộc sống.
b. Nội dung
HS tìm kiếm thông tin trên báo, mạng về 
c. Sản Phẩm
Hình ảnh, video
d. Cách thức tổ chức
- GV giao nhiệm vụ cho HS thực hiện ở nhà dưới sự hướng dẫn tìm kiếm các thông tin của GV. 
HS trình bày báo cáo kết quả trước lớp vào giờ học hôm sau.




KÝ DUYỆT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
Ngày      tháng      năm 2024
 TTCM


Nguyễn Duy Tuyến




Ngày soạn:.....................................
Ngày dạy:.......................................................................
Tiết 23,24 -Bài 7. 
Vai trò của tài nguyên khí hậu và tài nguyên nước đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của nước ta ( 2tiết)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
-	Phân tích được ảnh hưởng của khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp.
-	Phân tích được vai trò của khí hậu đối với sự phát triển du lịch ở một số điểm du lịch nổi tiếng của nước ta.
-	Lấy ví dụ chứng minh được tầm quan trọng của việc sử dụng tổng hợp tài nguyên nước ở một lưu vực sông.
2. Năng lực
- Năng lực chung: 
+ Tự chủ và tự học: 	Tự học và hoàn thiện các nhiệm vụ thông qua phiếu học tập.
+ Giao tiếp và hợp tác: Sử dụng ngôn ngữ, kết hợp với các công cụ học tập để trình bày thông tin, thảo luận nhóm.
+ Giải quyết vấn đề sáng tạo.
- Năng lực Địa lí
-	Năng lực nhận thức địa lí: nhận thức thế giới theo quan điểm không gian, giải thích hiện tượng và quá trình địa lí tự nhiên.
-	Năng lực tìm hiểu địa lí: sử dụng được các công cụ địa lí (tranh ảnh, video,...).
-	Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng địa lí vào cuộc sống, lấy ví dụ vễ vai trò của khí hậu, tài nguyên nước đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của nước ta hoặc tại địa phương.
3. Phẩm chất
-	Yêu thiên nhiên, có ý thức bảo vệ thiên nhiên (sử dụng hợp lí, khai thác đi đôi với phục hồi tài nguyên thiền nhiên, phòng tránh thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu,...).
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên.
 Một số hình ảnh, video về vai trò của tài nguyên khí hậu và tài nguyên nước đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam
2. Đối với học sinh.
Sách GK và vở ghi
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. Hoạt động khởi động
a. Mục tiêu
-	Cung cấp thông tin, tạo kết nối giữa kiến thức của HS với nội dung bài học.
-	Tạo hứng thú, kích thích tò mò của người học.
b. Nội dung
HS chia sẻ những hiểu biết của bản thân về vai trò của tài nguyên nước, tài nguyên khí hậu.
c. Sản phẩm 
- Câu trả lời cá nhân của học sinh.
d. Cách thức tổ chức
Bước 1: Giao nhiệm vụ
-	GV yêu cầu HS dựa vào hiểu biết cá nhân, lấy ví dụ vể ảnh hưởng của khí hậu và nguồn nước đối với hoạt động sản xuất ở nước ta
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ 
Bước 3: Báo cáo kết quả
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức, và kết nối vào bài học

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới.

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	2.1. Tìm hiểu về Ảnh hưởng của khỉ hậu đối với sản xuất nông nghiệp
a. Mục tiêu
 -	Phân tích được ảnh hưởng của khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp.
-	Rèn luyện kĩ năng khai thác thông tin từ hình ảnh, tư liệu phục vụ nội dung học tập.
b. Nội dung
HS làm việc cá nhân/cặp nhóm để trả lời các câu hỏi của GV 
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Cách thức tổ chức

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
-	GV yêu cầu HS đọc thông tin, quan sát các hình 7.1,7.2 trong mục 1 và phân tích ảnh hưởng của khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp.
+ Thuận lợi ?
+ Khó khăn ?
-	 GV tổ chức cho HS làm việc theo cặp đôi. GV có thể gợi mở cho HS: Nông nghiệp là hoạt động kinh tế chịu nhiễu ảnh hưởng nhất bởi khí hậu. Đặc điểm khí hậu sẽ quy định cơ cấu cầy trồng, vật nuôi đặc trưng tại mỗi vùng miền khác nhau
- Để mở rộng, GV cho HS đọc mục Em có biết vể sự phân hoá các sản phẩm nông nghiệp ở miền khí hậu phía Bắc và miẽn khí hậu phía Nam
Bước 2: Thực hiện nhiệm cá nhân
Bước 3: Báo cáo kết quả
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 
- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh.
	1. Ảnh hưởng của khỉ hậu đối với sản xuất nông nghiệp .
* Thuận lợi:
+ cho phép sản xuất nông nghiệp được tiến hành quanh năm, tăng vụ, tăng năng suất.
+ sự đa dạng sản phẩm nông nghiệp trên cả nước: các cầy trồng, vật nuôi cận nhiệt và ôn đới.
* Khó khăn.
Nước ta có nhiều thiên tai gầy thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp; môi trường nóng ẩm là điểu kiện thuận lợi để sâu, bệnh phát triển, ảnh hưởng đến sản lượng và chất lượng của nông sản.


	2.2. Tìm hiểu về Ảnh hưởng của khỉ hậu đối với hoạt động du lịch. 
a. Mục tiêu
-	Phân tích được vai trò của khí hậu đối với sự phát triển du lịch ở một số điểm du lịch nổi tiếng của nước ta.
-	Rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức địa lí vào cuộc sống.
b. Nội dung: HS thảo luận cặp đôi hoặc nhóm để trả lời câu hỏi
c. Sản Phẩm: Câu trả lời của HS
d. Cách thức tổ chức

	Bước 1: Giao nhiệm vụ
-	 GV sử dụng phương pháp đàm thoại gợi mở cho HS thấy được sự phân hoá đa dạng của khí hậu là cơ sở cho sự phân hoá đa dạng các hoạt động du lịch trên các vùng miễn của nước ta.
-	 GV yêu cầu HS hoạt động theo cặp hoặc có thể tổ chức lớp thành các nhóm và tìm hiểu vẽ ảnh hưởng của khí hậu đối với hoạt động du lịch ở nước ta.
+ Thuận lợi ?
+ Khó khăn ?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
- HS trao đổi và trả lời câu hỏi
Bước 3: HS báo cáo kết quả làm việc
- HS trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 
- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh.
- Chuẩn kiến thức:
	2. Ảnh hưởng của khỉ hậu đối với hoạt động du lịch.
* Thuận lợi: 
+ Ở khu vực đồi núi, sự phần hoá của khí hậu theo độ cao tạo điểu kiện phát triển các loại hình du lịch như nghỉ dưỡng, tham quan, khám phá,... Các vùng núi cao có khí hậu mát mẻ quanh năm, không khí trong lành là cơ sỗ để tạo nên các điểm du lịch.
+ Sự phân hoá của khí hậu giữa phía Bắc và phía Nam ảnh hưởng đến mùa vụ du lịch của hai miền. Các hoạt động du lịch biển ở phía Bắc hầu như chỉ diễn ra vào mùa hạ còn ở phía Nam có thể diễn ra quanh năm.. 
* Khó khăn.
Các hiện tượng thời tiết như mưa lớn, bão,... là trở ngại đối với hoạt động du lịch ngoài trời.

	2.3. Tìm hiểu về Tẩm quan trọng của việc sử đụng tổng hợp tài nguyên nước ở một lưu vực sông
a. Mục tiêu
Chứng minh được tầm quan trọng của việc sử dụng tổng hợp tài nguyên nước ở một lưu vực sông
b. Nội dung: HS thảo luận cặp đôi hoặc nhóm để trả lời câu hỏi. 
c. Sản Phẩm: Câu trả lời của HS
d. Cách thức tổ chức

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV có thể đặt câu hỏi để HS nhớ lại kiến thức đã học ở lớp về 
? vai trò của việc sử dụng tổng hợp tài nguyên nước (mang lại hiệu quả kinh tế cao, hạn chế sự lãng phí, góp phần bảo vệ các hệ sinh thái dưới nước...) bảo vệ tài nguyên nước phục vụ mục tiêu phát triển bền vũng. Nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay, vấn đẽ sử dụng tổng hợp tài nguyên nước càng trở nên cấp thiết hơn
? dựa vào thông tin mục 3 và hiểu biết của bản thân, tìm hiểu và chứng minh tẩm quan trọng của việc sử dụng tổng hợp tài nguyên nước ở một lưu vực sông.
Ví dụ: Nguồn nước sông Hồng có ý nghĩa lớn đối với sản xuất và đời sống do được sử dụng vào nhiều mục đích. Song việc sử dụng gặp không ít trở ngại do chế độ nước sông chia thành hai mùa rõ rệt. Vào mùa lũ, lượng nước tập trung nhiều, đe doạ phá vỡ đê, gầy ngập úng; mùa cạn, mực nước sông hạ thấp ảnh hưởng đến việc cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất. Nhũng khó khăn đó được giải quyết nhờ sử dụng tổng hợp tài nguyên nước: Việc xây dựng các hồ thuỷ điện lớn trên hệ thống sông Hồng (thuỷ điện Hoà Bình, thuỷ điện Sơn La,...) vừa góp phần sản xuất điện, phát triển nuôi cá, du lịch,... vừa điểu hoà mực nước sông để các hoạt động: giao thông vận tải trên sông, cung cấp nước tưới cho nông nghiệp,... có thể tiến hành thuận lợi quanh năm.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ nhóm
Bước 3: Báo cáo kết quả
- HS báo cáo kết quả làm việc trước lớp
- HS khác nhận xét, bổ sung
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 
- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh.
- Chuẩn kiến thức:
	3. Tẩm quan trọng của việc sử đụng tổng hợp tài nguyên nước ở một lưu vực sông  

- Mang lại hiệu quả kinh tế cao, hạn chế sự lãng phí, góp phần bảo vệ các hệ sinh thái dưới nước...) 
- Bảo vệ tài nguyên nước phục vụ mục tiêu phát triển bền vững. Nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay, vấn đế sử dụng tổng hợp tài nguyên nước càng trở nên cấp thiết hơn

	3. Hoạt động luyện tập
a. Mục tiêu
Củng cố kiến thức về ảnh hưởng của khí hậu nước ta đối với hoạt động du lịch, sản xuất nông nghiệp thông qua hệ thống câu hỏi trắc nghiệm. 
b. Nội dung
HS trả lời các câu hỏi trắc nghiệm
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
d. Cách thức tổ chức
Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh: 
GV giới thiệu hệ thống câu hỏi trắc nghiệm, HS lần lượt tham gia trả lời. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
Bước 3: Báo cáo kết quả làm việc 
Bước 4: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức

	4. Hoạt động vận dụng, mở rộng 
a. Mục tiêu
Mở rộng kiến thức cho HS về 
b. Nội dung
HS tìm kiếm thông tin trên báo, mạng về 
c. Sản Phẩm
Hình ảnh, video
d. Cách thức tổ chức
- GV giao nhiệm vụ cho HS thực hiện ở nhà dưới sự hướng dẫn tìm kiếm các thông tin của GV. 
HS trình bày báo cáo kết quả trước lớp vào giờ học hôm sau.
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Tiết 25 - BÀI 8. TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐỐI VỚI 
KHÍ HẬU VÀ THỦY VĂN VIỆT NAM
Thời lượng: 1 tiết
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
- Phân tích được tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thủy văn Việt Nam.
- Tìm ví dụ về giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu.
2. Về năng lực
a. Năng lực chung:
- Năng lực tự học: khai thác được tài liệu phục vụ cho bài học.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: làm việc nhóm có hiệu quả.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết sử dụng công cụ, phương tiện phục vụ bài học, biết phân tích và xử lí tình huống.
b. Năng lực đặc thù:
- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: 
+ Phân tích được tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thủy văn Việt Nam.
+ Tìm ví dụ về giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu.
- Năng lực tìm hiểu địa lí: 
+ Khai thác kênh hình và kênh chữ trong SGK từ tr124-126.
+ Sử dụng bảng 8.1 SGK tr130, bảng 8.2 SGK tr131 để nhận xét sự thay đổi nhiệt độ và lượng mưa trung bình năm của một số trạm khí tượng qua các năm.
- Năng lực vận dụng tri thức địa lí giải quyết một số vấn đề thực tiễn: nêu một số hành động cụ thể em có thể làm để ứng phó với biến đổi khí hậu.
3. Về phẩm chất: ý thức học tập nghiêm túc, ý thức bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên (GV)
- KHBD, SGK, sách giáo viên (SGV).
- Bảng 8.1. Nhiệt độ trung bình năm theo giai đoạn của một số trạm khí tượng, bảng 8.2.  Lượng mưa trung bình năm theo giai đoạn của một số trạm khí tượng, hình 8.1. Nhà máy điện mặt trời, điện gió Ninh Phước, Ninh Thuận, hình 8.2. Kênh nước ngọt nhân tạo ở Ba Tri, Bến Tre phóng to.
  - Phiếu học tập, bảng phụ ghi câu hỏi thảo luận nhóm và bảng nhóm cho HS trả lời.
2. Học sinh (HS): SGK, vở ghi.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Khởi động (10 phút)
a. Mục tiêu:  Tạo tình huống giữa cái đã biết và chưa biết nhằm tạo hứng thú học tập cho HS. 
b.Nội dung: GV tổ chức trò chơi “Vượt chướng ngại vật” cho HS.
c. Sản phẩm: HS giải mã được “Chướng ngại vật” GV đặt ra.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1. Giao nhiệm vụ: 
* Hệ thống câu hỏi:
Câu 1. Tên các cây trồng ở miền khí hậu phía Bắc.
Câu 2. Tên các cây trồng ở miền khí hậu phía Nam.
Câu 3. Kể tên 3 bãi biển đẹp gắn với tên tỉnh.
Câu 4. Cho biết nguồn nước sông được sử dụng vào những mục đích gì?
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ:
* HS quan sát Atlat ĐLVN và sự hiểu biết của bản thân, suy nghĩa để trả lời câu hỏi.  
* GV quan sát, đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.
Bước 3: Báo cáo kết quả và trao đổi, thảo luận:
* Sau khi HS có sản phẩm, GV lần lượt gọi HS trình bày sản phẩm của mình: 
Câu 1: Chè, rau ưa lạnh (su su, su hào, bắp cải,...), cây ăn quả (lê, mận, hồng,...).
Câu 2: Lúa, cà phê, cao su, chôm chôm, sầu riêng,...
Câu 3: Nha Trang (Khánh Hòa), Phú Quốc (Kiên Giang), Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu).
Câu 4: Phát triển thuỷ điện, du lịch, cung cấp nước sinh hoạt, cho sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, phát triển giao thông đường thủy, nuôi trồng thủy sản.
TRÁI ĐẤT NÓNG LÊN
* HS khác lắng nghe, bổ sung, chỉnh sửa sản phẩm giúp bạn và sản phẩm của cá nhân.
     Bước 4. GV dẫn dắt vào nội dung bài mới: Xu hướng tăng về nhiệt độ, biến động về lượng mưa, gia tăng cường độ và tần suất thiên tai,... đang là những biểu hiện của biến đổi khí hậu toàn câu nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Vậy, tác động cụ thể của biến đổi khí hậu đối với khi hậu và thuỷ văn nước ta như thế nào? Việt Nam đã có những giải pháp gì để ứng phó với biến đổi khí hậu? Để biết được những điều này, lớp chúng ta cùng tìm hiểu qua bài học hôm nay. 
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức 
2.1. Tìm hiểu về Tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thủy văn.  (25 phút)
a. Mục tiêu: HS phân tích được tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu Việt Nam.
b.  Nội dung: Dựa vào bảng 8.1, 8.2 kết hợp kênh chữ SGK tr130, 131 suy nghĩ cá nhân để trả lời các câu hỏi của GV. 
c. Sản phẩm: trả lời được các câu hỏi của GV.
d. Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung ghi bài

	Bước 1. Giao nhiệm vụ: 
* GV gọi HS đọc nội dung mục 1 SGK.
* GV treo bảng 8.1, 8.2 lên bảng.
* GV yêu cầu HS quan sát bảng 8.1, 8.2, thông tin trong bày và sự hiểu biết của bản thân, lần lượt trả lời các câu hỏi sau:
1. Biến đổi khí hậu là gì? Nguyên nhân nào gây ra biến đổi khí hậu?
2. Nhiệt độ trung bình năm trên phạm vi cả nước trong thời kì từ 1958 – 2018 tăng bao nhiêu?
3. Nhận xét sự thay đổi nhiệt độ trung bình năm ở một số trạm khí tượng.
4. Biến đổi khí hậu tác động đến lượng mưa nước ta như thế nào?
5. Nhận xét sự thay đổi lượng mưa trung bình năm ở một số trạm khí tượng.
6. Biến đổi khí hậu tác động đến các hiện tượng thời tiết nước ta như thế nào?
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ:
* HS quan sát bảng 8.1, 8.2, đọc kênh chữ trong SGK và sự hiểu biết của bản thân, suy nghĩ để trả lời câu hỏi.
* GV quan sát, trợ giúp HS khi có yêu cầu. Đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.
Bước 3. Báo cáo kết quả và trao đổi, thảo luận:
* Sau khi cá nhân HS có sản phẩm, GV lần lượt gọi HS trình bày sản phẩm của mình:
1. 
- Biến đổi khí hậu là sự thay đổi trạng thái của khí hậu so với trung bình nhiều năm.
- Nguyên nhân: do công nghiệp phát triển, việc đốt nhiên liệu hóa thạch quá mức dẫn đến sự tăng lên lượng CO2 đáng kể làm cho việc hấp thu lượng nhiệt quá mức làm nóng lên toàn cầu.
2. Nhiệt độ trung bình năm trên phạm vi cả nước tăng 0,890C trong thời kì từ 1958 - 2018.
3. 
- Trạm Láng  (Hà Nội): nhiệt độ trung bình năm tăng 1,10C
- Trạm Đà Nẵng: nhiệt độ trung bình năm 0,40C
- Trạm Tân Sơn Hoà (TP Hồ Chí Minh): nhiệt độ trung bình năm tăng 1,20C
4. Tổng lượng mưa có tính biến động trên phạm vi cả nước. 
5. 
- Trạm Láng (Hà Nội): lượng mưa trung bình năm tăng 278,4mm.
- Trạm Đà Nẵng: lượng mưa trung bình năm tăng 698,1mm.
- Trạm Tân Sơn Hoà (TP Hồ Chí Minh): lượng mưa trung bình năm tăng 498,9mm.
6. Gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan như: mưa lớn, bão, rét đậm, rét hại… => Nhìn chung, biến đổi khí hậu đã khiến thời tiết nước ta trở nên khắc nghiệt hơn.
* HS khác lắng nghe, bổ sung, chỉnh sửa sản phẩm giúp bạn và sản phẩm của cá nhân.
Bước 4. Đánh giá:
GV đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS và chốt lại nội dung chuẩn kiến thức cần đạt.
	1. Tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu 
- Biến đổi về nhiệt độ: nhiệt độ trung bình năm có xu thế tăng trên phạm vi cả nước là 0,890C trong thời kì từ 1958 - 2018.
- Biến đổi về lượng mưa: tổng lượng mưa có tính biến động trên phạm vi cả nước.
- Gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan như: mưa lớn, bão, rét đậm, rét hại…





2.2. Tìm hiểu về Tác động của biến đổi khí hậu đối với thủy văn.  (15 phút)
a. Mục tiêu: HS phân tích được tác động của biến đổi khí hậu đối với thủy văn Việt Nam.
b.  Nội dung: Dựa vào kênh chữ SGK tr131suy nghĩ cá nhân để trả lời các câu hỏi của GV. 
c. Sản phẩm: trả lời được các câu hỏi của GV.
d. Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung ghi bài

	Bước 1. Giao nhiệm vụ: 
* GV gọi HS đọc nội dung mục 2 SGK.
* GV yêu cầu HS dựa vào thông tin trong bày, lần lượt trả lời các câu hỏi sau:
1. Biến đổi khí hậu tác động như thế nào đến lưu lượng nước sông?
2. Biến đổi khí hậu tác động như thế nào đến chế độ nước sông?
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ:
* HS đọc kênh chữ trong SGK và sự hiểu biết của bản thân, suy nghĩ để trả lời câu hỏi.
* GV quan sát, trợ giúp HS khi có yêu cầu. Đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.
Bước 3. Báo cáo kết quả và trao đổi, thảo luận:
* Sau khi cá nhân HS có sản phẩm, GV lần lượt gọi HS trình bày sản phẩm của mình:
1. Lượng mưa trung bình năm biến động làm lưu lượng nước sông cũng biến động theo.
2 Sự chênh lệch lưu lượng nước giữa mùa lũ và mùa cạn gia tăng. Vào mùa mưa lũ, số ngày mưa lũ gia tăng gây nên tình trạng lũ quét ở miền núi và ngập lụt ở đồng bằng ngày càng trầm trọng. Vào mùa cạn, lưu lượng nước giảm, làm gia tăng nguy cơ thiếu nước sinh hoạt và sản xuất ở một số địa phương.
* HS khác lắng nghe, bổ sung, chỉnh sửa sản phẩm giúp bạn và sản phẩm của cá nhân.
Bước 4. Đánh giá:
GV đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS và chốt lại nội dung chuẩn kiến thức cần đạt.
* GV mở rộng: Trong tháng 10 - 11/2020, 7 cơn bão liên tiếp đổ bộ vào khu vực miền Trung gây ra mưa lớn chưa từng có làm ngập lụt trên diện rộng, làm 249 người chết, mất tích; khoảng 50.000 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; nhiều cơ sở hạ tầng và công trình dân sinh bị hư hỏng. Đặc biệt, lũ dữ, sạt lở kinh hoàng tại Thủy điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên - Huế); Nam Trà My và Phước Sơn (Quảng Nam), Hướng Hóa (Quảng Trị) khiến nhiều người chết, mất tích, gây thiệt hại nặng nề cho các địa phương này.
	2. Tác động của biến đổi khí hậu đối với thủy văn.  
- Lượng mưa trung bình năm biến động làm lưu lượng nước sông cũng biến động theo.
- Sự chênh lệch lưu lượng nước giữa mùa lũ và mùa cạn gia tăng.



2.3. Tìm hiểu về Giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu. ( 25 phút)
a. Mục tiêu: HS tìm được ví dụ về giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu.
b.  Nội dung: Dựa vào hình 8.1, 8.2 kết hợp kênh chữ SGK tr132-133 suy nghĩ, thảo luận nhóm để trả lời các câu hỏi của GV. 
c. Sản phẩm: trả lời được các câu hỏi của GV.
d. Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung ghi bài

	Bước 1. Giao nhiệm vụ: 
* GV gọi HS đọc nội dung mục 3 SGK.
* GV chia lớp làm 8 nhóm, mỗi nhóm từ 4 đến 6 em, yêu cầu HS, yêu cầu HS thông tin trong bày, thảo luận nhóm trong 5 phút để trả lời các câu hỏi theo phiếu học tập sau:
1. Nhóm 1, 2, 3 và 4 – phiếu học tập số 1
	Phần câu hỏi
	Phần trả lời

	Giảm nhẹ biến đổi khí hậu là gì? Nêu các giải pháp giảm nhẹ biến đổi khí hậu ở nước ta.
	

	Tìm ví dụ về các giải pháp giảm nhẹ biến đổi khí hậu ở nước ta.
	

	Là học sinh em cần làm gì để ứng phó với biến đổi khí hậu?
	



2. Nhóm 5, 6, 7 và 8 – phiếu học tập số 2 
	Phần câu hỏi
	Phần trả lời

	Thích ứng với biến đổi khí hậu là gì?
	

	Nêu các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu ở nước ta.
	

	Tìm ví dụ về các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu ở nước ta.
	


Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ:
* HS dựa vào hình 8.1, 8.2 và đọc kênh chữ suy nghĩ, thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi.
* GV quan sát, trợ giúp HS khi có yêu cầu. Đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.
Bước 3. Báo cáo kết quả và trao đổi, thảo luận:
* Sau khi nhóm  HS có sản phẩm, GV cho các nhóm HS trình bày sản phẩm của mình, đại diện nhóm 4 và 8 lên thuyết trình câu trả lời trước lớp:
1. Nhóm 4 – phiếu học tập số 1
	Phần câu hỏi
	Phần trả lời

	Giảm nhẹ biến đổi khí hậu là gì? Nêu các giải pháp giảm nhẹ biến đổi khí hậu ở nước ta.
	- Giảm nhẹ biến đổi khí hậu là các hoạt động nhằm giảm mức độ hoặc cường độ phát thải khí nhà kính.
- Các giải pháp:
+ Sử dụng tiết kiệm năng lượng: tắt điện khi không sử dụng, đi xe đạp...
+ Sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo: năng lượng mặt trời, gió, sức nước.
+ Sử dụng tiết kiệm và bảo vệ tài nguyên nước.
+ Trồng và bảo vệ rừng.
+ Giảm thiểu và xử lí rác thải.

	Tìm ví dụ về các giải pháp giảm nhẹ biến đổi khí hậu ở nước ta.
	Để giảm nhẹ hậu quả của biến đổi khí hậu, hiện nay, ở Việt Nam đã tăng cường sản xuất và sử dụng một số nguồn năng lượng tái tạo, như: năng lượng Mặt Trời, năng lượng gió, năng lượng thủy triều,…

	Là học sinh em cần làm gì để ứng phó với biến đổi khí hậu?
	- Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng.
- Sử dụng điều hòa ở mức nhiệt độ hợp lí, tiết kiệm điện.
- Tăng cường sử dụng phương tiện công cộng.
- Sử dụng nước tiết kiệm.
- Hạn chế tối đa việc sử dụng túi ni lông.
- Bảo vệ cây xanh và các việc làm khác góp phần bảo vệ môi trường.



2. Nhóm 8 – phiếu học tập số 2 
	Phần câu hỏi
	Phần 
rả lời

	Thích ứng với biến đổi khí hậu là gì?
	Thích ứng với biến đổi khí hậu là sự điều chỉnh các hệ thống tự nhiên và con người để phù hợp với môi trường mới hoặc môi trường bị thay đổi, để ứng phó với tác động thực tại hoặc tương lai của khí hậu do đó làm giảm tác hại hoặc tận dụng những mặt có lợi.

	Nêu các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu ở nước ta.
	- Trong sản xuất nông nghiệp: thay đổi cơ cấu mùa vụ, cây trồng, vật nuôi, nâng cấp hệ thống thủy lợi,...
- Trong công nghiệp: ứng dụng thành tựu khoa học – công nghệ vào sản xuất.
- Trong dịch vụ: cải tạo, tu bổ, nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông, nghiên cứu tạo ra các sản phẩm du lịch,...
- Tìm hiểu kiến thức về biến đổi khí hậu, tích cực tham gia các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu.

	Tìm ví dụ về các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu ở nước ta.
	- Trước đây, diện tích đất nông nghiệp tại Hợp tác xã Lang Minh chủ yếu chỉ trồng lúa. Tuy nhiên, những năm gần đây, do phải đối mặt với tình trạng hạn hán, thiếu nước phục vụ sản xuất, nên Hợp tác xã Lang Minh đã đẩy mạnh trồng ngô sinh khối (tức là: trồng ngô lấy thân, lá và bắp non làm thức ăn thô cho gia súc) bằng các giống ngô mới, như: NK67, NK7328,…
- Việc tiến hành trồng ngô trên đất lúa, không chỉ giúp người dân tăng năng suất, tăng thu nhập, mà với cách trồng mới, sản xuất ngô còn góp phần cải tạo đất nông nghiệp.


* HS các nhóm còn lại lắng nghe, bổ sung, chỉnh sửa sản phẩm giúp nhóm bạn và sản phẩm của nhóm mình.
Bước 4. Đánh giá:
 GV đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS và chốt lại nội dung chuẩn kiến thức cần đạt.
	2. Giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu
- Các giải pháp giảm nhẹ biến đổi khí hậu: 
+ Sử dụng tiết kiệm năng lượng: tắt điện khi không sử dụng, đi xe đạp...
+ Sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo: năng lượng mặt trời, gió, sức nước.
+ Sử dụng tiết kiệm và bảo vệ tài nguyên nước.
+ Trồng và bảo vệ rừng.
+ Giảm thiểu và xử lí rác thải.
- Các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu:
+ Trong sản xuất nông nghiệp: thay đổi cơ cấu mùa vụ, cây trồng, vật nuôi, nâng cấp hệ thống thủy lợi,...
+ Trong công nghiệp: ứng dụng thành tựu khoa học – công nghệ vào sản xuất.
+ Trong dịch vụ: cải tạo, tu bổ, nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông, nghiên cứu tạo ra các sản phẩm du lịch,...
+ Tìm hiểu kiến thức về biến đổi khí hậu, tích cực tham gia các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu.




3. Hoạt động luyện tập (10 phút)
a. Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức.
b. Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá nhân để hoàn thành bài tập. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn.
c. Sản phẩm: trả lời được câu hỏi mà GV giao. 
d. Tổ chức thực hiện:
     Bước 1. Giao nhiệm vụ: 
GV yêu cầu HS dựa vào kiến thức đã học, hãy trả lời các câu hỏi sau: Dựa vào bảng 8.1, hãy nhận xét sự thay đổi nhiệt độ trung bình năm giai đoạn 1958 - 2018 của ba trạm khí tượng.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ: 
* HS dựa vào bảng 8.1, suy nghĩ, trao đổi với bạn để trả lời câu hỏi. 
* GV quan sát, trợ giúp HS khi có yêu cầu. Đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.
Bước 3. Báo cáo kết quả và trao đổi, thảo luận:
* Sau khi cá nhân HS có sản phẩm, GV lần lượt gọi HS trình bày sản phẩm của mình:
Nhiệt độ trung bình năm của ba trạm khí tượng Láng (Hà Nội); Đà Nẵng; Tân Sơn Hoà (Thành phố Hồ Chí Minh) tăng liên tục qua các năm. Nhìn chung, trong cả giai đoạn từ 1958 - 2018:
- Trạm Láng  (Hà Nội): nhiệt độ trung bình năm tăng 1,10C
- Trạm Đà Nẵng: nhiệt độ trung bình năm 0,40C
- Trạm Tân Sơn Hoà (TP Hồ Chí Minh): nhiệt độ trung bình năm tăng 1,20C
* HS còn lại lắng nghe, bổ sung, chỉnh sửa sản phẩm giúp bạn và sản phẩm của cá nhân.
Bước 4. Đánh giá:
GV đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS.
4. Hoạt động vận dụng (5 phút)
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập.
b. Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá nhân để hoàn thành bài tập. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn.
c. Sản phẩm: trả lời được câu hỏi mà GV giao.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1. Giao nhiệm vụ: GV đặt câu hỏi cho HS: Hãy nêu một số hành động cụ thể em có thể làm để ứng phó với biến đổi khí hậu.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ: HS tìm kiếm thông tin trên Internet và thực hiện nhiệm vụ ở nhà.
Bước 3. Báo cáo kết quả và trao đổi, thảo luận:
* Sau khi cá nhân HS có sản phẩm, GV lần lượt gọi HS trình bày sản phẩm của mình:
- Tham gia ngày vì môi trường do trường học hoặc xã/phường/thị trấn tổ chức
- Tiết kiệm điện, nước,… trong sinh hoạt hàng ngày.
- Sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện, hạn chế dùng than, rơm rạ, đốt rác,…
- Thu gom phế liệu (giấy, chai lọ,…) để tái chế.
- Hạn chế sử dụng túi ni-lông; tăng cường sử dụng các loại túi làm từ nguyên liệu giấy, vải,…
- Đi bộ hoặc sử dụng các phương tiện công cộng (xe bus,…) để tới trường.
     * HS còn lại lắng nghe, bổ sung, chỉnh sửa sản phẩm giúp bạn và sản phẩm của cá nhân.
Bước 4. Đánh giá:
GV đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS.
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Tiết 23,24 -Bài 7. 
Vai trò của tài nguyên khí hậu và tài nguyên nước đối với sự phát triển 
kinh tế – xã hội của nước ta (2 tiết)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
-	Phân tích được ảnh hưởng của khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp.
-	Phân tích được vai trò của khí hậu đối với sự phát triển du lịch ở một số điểm du lịch nổi tiếng của nước ta.
-	Lấy ví dụ chứng minh được tầm quan trọng của việc sử dụng tổng hợp tài nguyên nước ở một lưu vực sông.
2. Năng lực
- Năng lực chung: 
+ Tự chủ và tự học: 	Tự học và hoàn thiện các nhiệm vụ thông qua phiếu học tập.
+ Giao tiếp và hợp tác: Sử dụng ngôn ngữ, kết hợp với các công cụ học tập để trình bày thông tin, thảo luận nhóm.
+ Giải quyết vấn đề sáng tạo.
- Năng lực Địa lí
-	Năng lực nhận thức địa lí: nhận thức thế giới theo quan điểm không gian, giải thích hiện tượng và quá trình địa lí tự nhiên.
-	Năng lực tìm hiểu địa lí: sử dụng được các công cụ địa lí (tranh ảnh, video,...).
-	Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng địa lí vào cuộc sống, lấy ví dụ vễ vai trò của khí hậu, tài nguyên nước đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của nước ta hoặc tại địa phương.
3. Phẩm chất
-	Yêu thiên nhiên, có ý thức bảo vệ thiên nhiên (sử dụng hợp lí, khai thác đi đôi với phục hồi tài nguyên thiền nhiên, phòng tránh thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu,...).
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên.
 Một số hình ảnh, video về vai trò của tài nguyên khí hậu và tài nguyên nước đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam
2. Đối với học sinh.
Sách GK và vở ghi
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. Hoạt động khởi động
a. Mục tiêu
-	Cung cấp thông tin, tạo kết nối giữa kiến thức của HS với nội dung bài học.
-	Tạo hứng thú, kích thích tò mò của người học.
b. Nội dung
HS chia sẻ những hiểu biết của bản thân về vai trò của tài nguyên nước, tài nguyên khí hậu.
c. Sản phẩm 
- Câu trả lời cá nhân của học sinh.
d. Cách thức tổ chức
Bước 1: Giao nhiệm vụ
-	GV yêu cầu HS dựa vào hiểu biết cá nhân, lấy ví dụ vể ảnh hưởng của khí hậu và nguồn nước đối với hoạt động sản xuất ở nước ta
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ 
Bước 3: Báo cáo kết quả
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức, và kết nối vào bài học

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới.

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	2.1. Tìm hiểu về Ảnh hưởng của khỉ hậu đối với sản xuất nông nghiệp
a. Mục tiêu
 -	Phân tích được ảnh hưởng của khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp.
-	Rèn luyện kĩ năng khai thác thông tin từ hình ảnh, tư liệu phục vụ nội dung học tập.
b. Nội dung
HS làm việc cá nhân/cặp nhóm để trả lời các câu hỏi của GV 
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Cách thức tổ chức

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
-	GV yêu cầu HS đọc thông tin, quan sát các hình 7.1,7.2 trong mục 1 và phân tích ảnh hưởng của khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp.
+ Thuận lợi ?
+ Khó khăn ?
-	 GV tổ chức cho HS làm việc theo cặp đôi. GV có thể gợi mở cho HS: Nông nghiệp là hoạt động kinh tế chịu nhiễu ảnh hưởng nhất bởi khí hậu. Đặc điểm khí hậu sẽ quy định cơ cấu cầy trồng, vật nuôi đặc trưng tại mỗi vùng miền khác nhau
- Để mở rộng, GV cho HS đọc mục Em có biết vể sự phân hoá các sản phẩm nông nghiệp ở miền khí hậu phía Bắc và miẽn khí hậu phía Nam
Bước 2: Thực hiện nhiệm cá nhân
Bước 3: Báo cáo kết quả
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 
- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh.
	1. Ảnh hưởng của khỉ hậu đối với sản xuất nông nghiệp .
* Thuận lợi:
+ cho phép sản xuất nông nghiệp được tiến hành quanh năm, tăng vụ, tăng năng suất.
+ sự đa dạng sản phẩm nông nghiệp trên cả nước: các cầy trồng, vật nuôi cận nhiệt và ôn đới.
* Khó khăn.
Nước ta có nhiều thiên tai gầy thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp; môi trường nóng ẩm là điểu kiện thuận lợi để sâu, bệnh phát triển, ảnh hưởng đến sản lượng và chất lượng của nông sản.


	2.2. Tìm hiểu về Ảnh hưởng của khỉ hậu đối với hoạt động du lịch. 
a. Mục tiêu
-	Phân tích được vai trò của khí hậu đối với sự phát triển du lịch ở một số điểm du lịch nổi tiếng của nước ta.
-	Rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức địa lí vào cuộc sống.
b. Nội dung: HS thảo luận cặp đôi hoặc nhóm để trả lời câu hỏi
c. Sản Phẩm: Câu trả lời của HS
d. Cách thức tổ chức

	Bước 1: Giao nhiệm vụ
-	 GV sử dụng phương pháp đàm thoại gợi mở cho HS thấy được sự phân hoá đa dạng của khí hậu là cơ sở cho sự phân hoá đa dạng các hoạt động du lịch trên các vùng miễn của nước ta.
-	 GV yêu cầu HS hoạt động theo cặp hoặc có thể tổ chức lớp thành các nhóm và tìm hiểu vẽ ảnh hưởng của khí hậu đối với hoạt động du lịch ở nước ta.
+ Thuận lợi ?
+ Khó khăn ?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
- HS trao đổi và trả lời câu hỏi
Bước 3: HS báo cáo kết quả làm việc
- HS trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 
- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh.
- Chuẩn kiến thức:
	2. Ảnh hưởng của khỉ hậu đối với hoạt động du lịch.
* Thuận lợi: 
+ Ở khu vực đồi núi, sự phần hoá của khí hậu theo độ cao tạo điểu kiện phát triển các loại hình du lịch như nghỉ dưỡng, tham quan, khám phá,... Các vùng núi cao có khí hậu mát mẻ quanh năm, không khí trong lành là cơ sỗ để tạo nên các điểm du lịch.
+ Sự phân hoá của khí hậu giữa phía Bắc và phía Nam ảnh hưởng đến mùa vụ du lịch của hai miền. Các hoạt động du lịch biển ở phía Bắc hầu như chỉ diễn ra vào mùa hạ còn ở phía Nam có thể diễn ra quanh năm.. 
* Khó khăn.
Các hiện tượng thời tiết như mưa lớn, bão,... là trở ngại đối với hoạt động du lịch ngoài trời.

	2.3. Tìm hiểu về Tẩm quan trọng của việc sử đụng tổng hợp tài nguyên nước ở một lưu vực sông
a. Mục tiêu
Chứng minh được tầm quan trọng của việc sử dụng tổng hợp tài nguyên nước ở một lưu vực sông
b. Nội dung: HS thảo luận cặp đôi hoặc nhóm để trả lời câu hỏi. 
c. Sản Phẩm: Câu trả lời của HS
d. Cách thức tổ chức

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV có thể đặt câu hỏi để HS nhớ lại kiến thức đã học ở lớp về 
? vai trò của việc sử dụng tổng hợp tài nguyên nước (mang lại hiệu quả kinh tế cao, hạn chế sự lãng phí, góp phần bảo vệ các hệ sinh thái dưới nước...) bảo vệ tài nguyên nước phục vụ mục tiêu phát triển bền vũng. Nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay, vấn đẽ sử dụng tổng hợp tài nguyên nước càng trở nên cấp thiết hơn
? dựa vào thông tin mục 3 và hiểu biết của bản thân, tìm hiểu và chứng minh tẩm quan trọng của việc sử dụng tổng hợp tài nguyên nước ở một lưu vực sông.
Ví dụ: Nguồn nước sông Hồng có ý nghĩa lớn đối với sản xuất và đời sống do được sử dụng vào nhiều mục đích. Song việc sử dụng gặp không ít trở ngại do chế độ nước sông chia thành hai mùa rõ rệt. Vào mùa lũ, lượng nước tập trung nhiều, đe doạ phá vỡ đê, gầy ngập úng; mùa cạn, mực nước sông hạ thấp ảnh hưởng đến việc cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất. Nhũng khó khăn đó được giải quyết nhờ sử dụng tổng hợp tài nguyên nước: Việc xây dựng các hồ thuỷ điện lớn trên hệ thống sông Hồng (thuỷ điện Hoà Bình, thuỷ điện Sơn La,...) vừa góp phần sản xuất điện, phát triển nuôi cá, du lịch,... vừa điểu hoà mực nước sông để các hoạt động: giao thông vận tải trên sông, cung cấp nước tưới cho nông nghiệp,... có thể tiến hành thuận lợi quanh năm.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ nhóm
Bước 3: Báo cáo kết quả
- HS báo cáo kết quả làm việc trước lớp
- HS khác nhận xét, bổ sung
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 
- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh.
- Chuẩn kiến thức:
	3. Tẩm quan trọng của việc sử đụng tổng hợp tài nguyên nước ở một lưu vực sông  

- Mang lại hiệu quả kinh tế cao, hạn chế sự lãng phí, góp phần bảo vệ các hệ sinh thái dưới nước...) 
- Bảo vệ tài nguyên nước phục vụ mục tiêu phát triển bền vững. Nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay, vấn đế sử dụng tổng hợp tài nguyên nước càng trở nên cấp thiết hơn

	3. Hoạt động luyện tập
a. Mục tiêu
Củng cố kiến thức về ảnh hưởng của khí hậu nước ta đối với hoạt động du lịch, sản xuất nông nghiệp thông qua hệ thống câu hỏi trắc nghiệm. 
b. Nội dung
HS trả lời các câu hỏi trắc nghiệm
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
d. Cách thức tổ chức
Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh: 
GV giới thiệu hệ thống câu hỏi trắc nghiệm, HS lần lượt tham gia trả lời. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
Bước 3: Báo cáo kết quả làm việc 
Bước 4: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức

	4. Hoạt động vận dụng, mở rộng 
a. Mục tiêu
Mở rộng kiến thức cho HS về 
b. Nội dung
HS tìm kiếm thông tin trên báo, mạng về 
c. Sản Phẩm
Hình ảnh, video
d. Cách thức tổ chức
- GV giao nhiệm vụ cho HS thực hiện ở nhà dưới sự hướng dẫn tìm kiếm các thông tin của GV. 
HS trình bày báo cáo kết quả trước lớp vào giờ học hôm sau.


                                                                                  Ngày ký duyệt:




Ngày soạn:..................................
Ngày dạy:....................................................
Tiết 26: ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ I (1 tiết)
I. MỤC TIÊU
1. Về năng lực
* Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết chủ động đưa ra ý kiến giải pháp khi được giao nhiệm vụ để hoàn thành tốt khi làm việc nhóm.
* Năng lực Địa Lí
HS Ôn tập các nội dung
- Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, phân hoá đa dạng
- Tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thuỷ văn Việt Nam
- Đặc điểm sông ngòi. Chế độ nước sông của một số hệ thống sông lớn
- Hồ, đầm và nước ngầm
- Vai trò của tài nguyên khí hậu và tài nguyên nước đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của nước ta 
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Biết liên hệ thực tế để giải thích các hiện tượng, các vấn đề liên quan đến bài học.
2. Về phẩm chất
- Trách nhiệm: Thực hiện, tuyên truyền cho người thân về những giá trị mà bài học mang lại
- Chăm chỉ: tích cực, chủ động trong các hoạt động học 
- Nhân ái: Chia sẻ, cảm thông với những sự khó khăn, thách thức của những vấn đề liên quan đến nội dung bài học.
* HSKT: Nắm được các kiến thức cơ bản ở mức độ nhận biết trong các đơn vị kiến thức, ôn phần trắc nghiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Kế hoạch bài dạy, sách giáo khoa, sách giáo viên, Atlat Địa lí Việt Nam.
- Phiếu học tập, bảng phụ ghi câu hỏi thảo luận nhóm và bảng nhóm cho HS trả lời.
2. Chuẩn bị của học sinh: 
- Sách giáo khoa, vở ghi
- Atlat Địa lí Việt Nam.
- Hoàn thành phiếu bài tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Hoạt động 1: Khởi động 
	a. Mục tiêu:  Kết nối với bài học, tạo tâm thế để bắt đầu tiết học hiệu quả..
	b. Tổ chức thực hiện:
Bước 1. Giao nhiệm vụ: Gợi ý nhắc lại các kiến thức đã học qua hình ảnh.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ:
- GV quan sát, trợ giúp HS khi có yêu cầu. Đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.
Bước 3: Báo cáo kết quả và trao đổi, thảo luận:
- Sau khi cá nhân HS có sản phẩm, GV lần lượt gọi HS trình bày sản phẩm của mình
- HS khác lắng nghe, bổ sung, chỉnh sửa sản phẩm giúp bạn và sản phẩm của cá nhân.
Bước 4. GV dẫn dắt vào nội dung ôn tập
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
2.1. Ôn tập đặc điểm khí hậu Việt Nam
	a. Mục tiêu: Khái quát lại kiến thức đặc điểm khí hậu Việt Nam
	b. Cách thực hiện. 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Nhiệm vụ 1: Hãy điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống (….....) để hoàn chỉnh đoạn thông tin dưới đây. (HSKT trả lời chung)
	Nước ta có khí hậu nhiệt đới …… gió mùa. Tính chất nhiệt đới thể hiện ở yếu tố bức xạ trên toàn lãnh thổ cán cân bức xạ ………………, nhiệt độ trung bình năm ở hầu hết mọi nơi trên cả nước đều cao trên 20°C; …………………… khoảng 1 400 đến 3 000 giờ/năm. Tính chất ẩm thể hiện qua …………..……và……………….. trung bình năm lớn, từ 1 500 – 2 000 mm/năm; Cân bằng ẩm luôn dương, độ ẩm không khí cao trên …..%. Tính chất gió mùa thể hiện ở hai mùa gió chính: gió mùa ……………… và gió mùa mùa hạ. Ngoài ra, nước ta còn nằm trong phạm vi hoạt động của gió ………………… bán cầu Bắc.


Nhiệm vụ 2: Xác định thông tin đúng hoặc sai bằng cách đánh dấu (x) vào ô tương ứng.
	[image: ]


Nhiệm vụ 3: Vẽ sơ đồ tư duy về sự phân hóa khí hậu Việt Nam
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ
HS: Suy nghĩ, trả lời
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
HS: Trình bày kết quả
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS và chốt lại nội dung chuẩn kiến thức cần đạt.
HS: Lắng nghe, ghi bài
2.2. Ôn tập đặc điểm thủy văn và tác động của biến đổi khí hậu Việt Nam
	a. Mục tiêu: Khái quát lại kiến thức thủy văn và tác động của biến đổi khí hậu Việt Nam
	b. Cách thực hiện. 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Nhiệm vụ 1: Lập sơ đồ tư duy về đặc điểm chung của sông ngòi Việt Nam
	


Nhiệm vụ 2: Hãy nối các ý ở cột A với các ý ở cột B cho phù hợp.
	[image: ]


Nhiệm vụ 3: Hãy khoanh tròn vào chữ cái ứng với ý đúng.
Câu 1. Biến đổi khí hậu làm nhiệt độ trung bình năm (giai đoạn từ 1958 – 2018) ở nước ta tăng
A. 0,74°C.		B. 0,89°C. 		C. 0,98°C.		D. 0,97°C.
Câu 2. Số cơn bão mạnh ở nước ta có xu hướng
A. tăng và diễn biến bất thường. 		B. tăng đều và liên tục.
C. giảm và diễn biến bất thường. 		D. giảm đều và liên tục.
Câu 3. Mực nước hồ, đầm và nước ngầm ở nước ta hạ thấp hơn so với trung bình nhiều năm do
A. số ngày hạn hán gia tăng.		B. lượng mưa ít.
C. lưu lượng nước sông giảm mạnh.		D. thay đổi dòng chảy của sông.
Câu 4. Hiện tượng nào xảy ra phổ biến vào mùa lũ ở các dòng sông?
A. Xâm nhập mặn sâu.		B. Lượng nước sông giảm mạnh.
C. Sạt lở hai bên bờ sông. 		D. Mùa lũ kéo dài.

Nhiệm vụ 4: Em hãy đánh dấu (x) vào những việc nên làm và không nên làm để ứng phó với biến đổi khí hậu. (HSKT trả lời chung)
	[image: ]


Nhiệm vụ 5: 
Câu 1. Hãy nêu ảnh hưởng của khí hậu tới hoạt động sản xuất nông nghiệp nước ta
Câu 2. Em hãy mô tả tầm quan trọng của việc sử dụng tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông Cửu Long.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ
HS: Suy nghĩ, trả lời
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
HS: Trình bày kết quả
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS và chốt lại nội dung chuẩn kiến thức cần đạt.
HS: Lắng nghe, ghi bài
Hoạt động 3. Vận dụng
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề trong học tập.
b.Tổ chức thực hiện:
Bước 1.Chuyển giao nhiệm vụ
- HS hệ thống hóa kiến thức bằng sơ đồ tư duy theo từng đơn vị kiến thức.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ: 
-  HS dựa vào kiến thức đã học, suy nghĩ, trao đổi với bạn để trả lời câu hỏi.
-  GV quan sát, trợ giúp HS khi có yêu cầu. Đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.
Bước 3. Báo cáo, trao đổi:
- Sau khi cá nhân HS có sản phẩm, GV lần lượt gọi HS trình bày sản phẩm của mình
- HS khác lắng nghe, bổ sung, chỉnh sửa sản phẩm giúp bạn và sản phẩm của cá nhân.
Bước 4. Đánh giá, nhận định:
- GV đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS.
KÝ DUYỆT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
Ngày      tháng      năm 2024
 TTCM


Nguyễn Duy Tuyến





























TIẾT 27: KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
A.MA TRẬN ĐỀ
        PHÂN MÔN ĐỊA LÍ
	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức 
	Tổng
điểm
%

	
	
	
	Nhận biết (TNKQ)
	Thông hiểu
(TL)
	Vận dụng
(TL)
	Vận dụng cao
(TL)
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Phân môn Địa lí

	1
	ĐỊA HÌNH VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM 
(0,5 đ TN)
	- Trình bày được đặc điểm của địa hình Việt Nam.
	  2TN*
	
	
	
	
	
	
	



	



5%

	2
	ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VÀ THỦY VĂN VIỆT NAM
(1.5 điểm TN
3 điểm TL)
	
- Chứng minh được sự phân hóa đa dạng của khí hậu Việt Nam.
- Liên hệ khí hậu tới kinh tế của địa phương.
- Vẽ và phân tích biểu đồ của 1 trạm khí tượng.
- Trình bày được đặc điểm của khí hậu và sông ngòi Việt Nam.
	





6 TN
*
	
	
	1/2
TL a*







	






	



1 TL*




	
	
1/2TL b*


		


45%











	Tỉ lệ
	20%
	10%
	15%
	5%
	50%

	


PHÂN MÔN LỊCH SỬ
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng % điểm

	
	
	
	Nhận biết
(TN)
	Thông hiểu
(TL)

	Vận dụng
(TL)
	Vận dụng cao
(TL)
	

	1
	Đông Nam Á từ nửa sau TK XVI đến TK XIX
	1. Quá trình xâm lược Đông Nam Á của thực dân phương Tây
	
	
	
	
	

	
	
	2. Tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá – xã hội của các nước Đông Nam Á
	
	
	
	
	

	
	
	3. Cuộc đấu tranh chống ách đô hộ của thực dân phương Tây ở Đông Nam Á
	2 TN
	
	
	
	5%

	2
	Việt Nam từ đầu TK XVI đến TK XVIII
	1. Xung đột Nam - Bắc triều, Trịnh - Nguyễn
	
	
	
	
	

	
	
	2. Những nét chính trong quá trình mở cõi từ TK XVI đến TK XVIII.
	
	
	
	
	

	
	
	3. Khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài TK XVIII
	2 TN
	
	
	
	5%

	
	
	4. Phong trào Tây Sơn
	
	
	1 TLb
	
	10%

	
	
	5. Kinh tế, văn hóa, tôn giáo trong các thế kỉ XVI - XVIII
	
	1 TLa
	
	
	15%

	3
	Châu Âu và nước Mỹ từ cuối TK XVIII đến đầu TK XX
	1. Sự hình thành của chủ nghĩa đế quốc
	
	
	
	
	

	
	
	2. Các nước Âu - Mỹ từ cuối TK XIX đến đầu TK XX
	2 TN
	
	
	
	5%

	
	
	3. Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Marx
	
	
	
	
	

	
	
	4. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)
	
	
	
	1 TLc
	5%

	
	
	5. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917
	2 TN
	
	
	
	5%

	Tỉ lệ
	20%
	15%
	10%
	5%
	50%

	Tỉ lệ chung
	
	
	
	
	




B. NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA
I. Trắc nghiệm ( 4,0 điểm).
	Em hãy khoanh tròn vào chữ cái em cho là đúng nhất trong mỗi câu dưới đây:
Câu 1. Phần lớn diện tích của nước ta là dạng địa hình?
	A. Đồng bằng
	B. Đồi núi

	C. Cao nguyên
	D. Núi cao


D. chính quyền tư sản và chính quyền Xô Viết song song tồn tại  .
Câu 2. Tính chất của cuộc Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga là gì?
A. Cách mạng tư sản.
B. Cách mạng vô sản.
C. Cách mạng dân tộc dân chủ.
D. Cách mạng dân chủ tư sản.
Câu 3. Hướng chảy chủ yếu của sông ngòi nước ta là?
	A. TB/ĐN
	B. Vòng cung

	C. B/N
	D. Cả A và B.


Câu 4. Hệ thống sông Hồng của nước ta thuộc khu vực?
	A. Trung Bộ
	B. Bắc Bộ

	C. Nam Bộ
	D. Tây Nguyên


Câu 5. Sông Cửu Long có hướng chảy?
	A. Vòng cung
	B. B/N

	C. TB/ĐN
	D. ĐB/TN.


Câu 6. Chế độ nước của sông ngòi ở nước ta?
	A. Thất thường
	B. Có 2 mùa rõ rệt

	C. Điều hòa
	D. Có lũ vào mùa xuân


Câu 7. Hướng chảy của Sông Hồng?
	A. Vòng cung
	B. B/N

	C. TB/ĐN
	D. ĐB/TN


Câu 8. Sông Hồng bồi đắp phù sa cho đồng bằng?
	1. Đồng bằng sông Cửu Long 
1. Đồng bằng sông Hồng
1. Đồng bằng  duyên hải miền trung

	     D. Đồng bằng sông Mê Công
Câu 9. Vào giữa thế kỉ XIX, Vương quốc Xiêm đứng trước sự đe dọa xâm nhập
 của nước nào?
A. Nước Anh, Pháp, Mĩ.
B. Nước Anh, Pháp, Tây Ban Nha.
C. Nước Mĩ, Hà Lan, Pháp.
D. Nước Anh và Pháp.
Câu 10. Cuối thế kỉ XIX, thực dân Pháp hoàn thành quá trình xâm lược các nước ở 
Đông Nam Á là
A. Thái Lan, Việt Nam, Cam-pu-chia.
B. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Thái Lan.
C. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia. 
D. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Xin-ga-po.
Câu 11. Chế độ nước của sông ngòi ở nước ta?
	A. Thất thường
	B. Có 2 mùa rõ rệt

	C. Điều hòa
	D. Có lũ vào mùa xuân


Câu 12. Cuộc khởi nghĩa của Lê Duy Mật nổ ra ở  đâu?
A. Thăng Long.
B. Thanh Hóa và Nghệ An.
C. Hải Dương và Bắc Ninh.
D. Tuyên Quang.
Câu 13. Cuối thế kỉ XIX, công nghiệp sản xuất của Anh đứng thứ mấy
 trên thế giới?
A. Thứ ba.
B. Thứ tư.
C. Thứ hai.
D. Thứ nhất.
Câu 14. Chủ nghĩa đế quốc Pháp được mệnh danh là gì?
A. Chủ nghĩa đế quốc ngân hàng.
B. Chủ nghĩa đế quốc thực dân.
C. Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi.
D. Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt và hiếu chiến.
Câu 15. Chính quyền thành lập sau cách mạng tháng Hai là 
A. chính quyền tư sản .
B. chính quyền phong kiến.
C. chính quyền vô sản .
Câu 16 . Đặc điểm dạng địa hình đồi núi của nước ta?
	A. Chủ yếu là núi thấp
	B. Núi cao trên 2000 m

	C. Đồi núi trung bình
	D. Cả câu A và C





II. Tự luận ( 6 điểm)
 Câu 1(1,5  điểm) 
a. Khí hậu nước ta phân hóa rất đa dạng, bằng kiến thức đã học em hãy chứng minh khí hậu nước ta phân hóa đa dạng từ Bắc vào Nam?
b. Từ câu a và kiến thức đã học em hãy liên hệ tới sản xuất nông nghiệp ở địa phương mình?
Câu 2 ( 1,5 điểm) Cho bảng số liệu sau:
Nhiệt độ và lượng mưa trung bình các tháng trong năm của trạm khí tượng Láng (TP  Hà Nội).
	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Nhiệt độ (0 C)
	17,1
	18,6
	20,9
	24,7
	28,1
	30,0
	29,8
	29,1
	28,2
	26,0
	22,6
	18,8

	Lượng mưa (mm)
	28,3
	20,2
	55,8
	74,3
	191,7
	246,4
	308,2
	332,6
	197,3
	113,0
	56,6
	25,8


Từ bảng số liệu trên em hãy vẽ biểu đồ khí hậu của trạm khí tượng Láng? Từ đó em hãy rút ra nhận xét về đặc điểm của trạm khí tượng này?
Câu 3. (1,5 điểm) Bằng  kiến thức lịch sử đã được học, em hãy:
 Tóm tắt những nét chính về sự chuyển biến văn hóa và tôn giáo ở
 Đại Việt trong các thế kỉ XVI – XVIII.(1,5 điểm)
Câu 4 . (1,5 điểm)
a. Đánh giá vai trò của Nguyễn Huệ - Quang Trung trong phong trào 
Tây Sơn. (1,0 điểm)
b. Từ hậu quả của cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ nhất( 1914-1918) theo em 
các nước cần làm gì để góp phần duy trì hòa bình thế giới? (0,5 điểm)

C. HƯỚNG DẪN CHẤM

I. Trắc nghiệm ( 4 điểm)
Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án đúng
	B
	B
	D
	B
	C
	B
	C
	B




	Câu 
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án 
	D
	C
	B
	D
	A
	C
	D
	D




II. Tự luận (6 điểm)
	Câu
	
	Nội dung chính
	Điểm

	1
1,5 điểm
	a
1,0 điểm
	Khí hậu nước ta phân hóa rất đa dạng từ Bắc vào Nam:
- Phân hóa làm 2 miền khí hậu
	Miền khí hậu phía Bắc
	Miền khí hậu phía Nam

	- Từ Dãy Bạch Mã trở ra
	- Từ Dãy Bạch Mã trở vào

	- Khí hậu:
+ Nhiệt độ trung bình năm 20 độ.

+ Có 2 mùa: Mùa đông lạnh và khô ( cuối đông ẩm) , mùa hạ nóng, mưa nhiều.
	- Khí hậu:
+ Nhiệt độ trung bình năm trên 25 độ ( biên độ nhiệt năm < 9 độ).
+ Nóng quanh năm , có 2 mùa: Mưa và khô.



	


0,25

0,5




0,25

	
	b
0,5 điểm
	Với khí hậu có 2 mùa: Mùa đông lạnh và khô, mùa hạ nóng và mưa nhiều cùng với địa hình đồng bằng nên trong sản xuất nông nghiệp sẽ thích hợp với các loại cây trồng, vật nuôi:
- Cây lương thực ( chủ yếu là lúa nước).
- Cây công nghiệp ngắn ngày: Lạc, đậu tương và các lại đậu khác.
- Cây vụ đông: Cà rốt, ngô, cà chua, dưa hấu, các loại rau ( su hào, bắp cải, súp lơ, khoai tây,,..).
- Chăn nuôi lợn, gà, vịt…
	



0,25


0,25

	2
1,5 điểm
	
	- Vẽ biểu đồ khí hậu: nhiệt độ được biểu diễn bằng đường, lượng mưa được biểu diễn bằng cột.
- Nhận xét biểu đồ:
+ Nhiệt độ trung bình năm: khoảng 24,9 độ C.
+ Biên độ nhiệt năm: khoảng 13 độ C.
+ Tổng lượng mưa trong năm: 1 567,8 mm.
+ Thời gian mùa mưa: từ tháng 5 đến tháng 10.
	
1


0,25

0,25




	Câu 3
	
1,5 điểm



	
* Tôn giáo:
- Nho giáo: vẫn được đề cao trong học tập, thi cử và tuyển chọn quan lại.
- Phật giáo, Đạo giáo phục hồi và phát triển.
-  Đạo thiên chúa xuất hiện cuối thế kỷ XVI và bị các chúa Trịnh, Nguyễn ngăn cấm
* Văn hóa:
- Chữ viết: Đến thế kỉ XVII, tiếng Việt đã phong phú và trong sáng, một số giáo sĩ phương tây dùng chữ cái La-tinh để ghi âm tiếng việt. Đó là chữ quốc ngữ.
- Văn học: 
+ Văn học chữ Hán phát triển, văn học chữ Nôm chiếm ưu thế
+ Văn học dân gian phát triển phong phú
- Nghệ thuật dân gian:
+ Điêu khắc: nét trạm trổ đơn giản mà dứt khoát
+ Nghệ thuật sân khấu: đa dạng mà phong phú
	0,25 điểm  0,25 điểm  
0,25 điểm  

0,25 điểm  

0,25 điểm  

0,25 điểm  

	Câu 4 
	
1,0 điểm







	
- Nguyễn Huệ - Quang Trung đã lãnh đạo phong trào Tây Sơn lần lượt tiêu diệt 3 tập đoàn phong kiến Nguyễn, Trịnh, Lê, xoá bỏ sự chia cắt Đàng Trong - Đàng Ngoài hơn 2 thế kỉ.
- Đánh đuổi giặc ngoại xâm Xiêm, Thanh, bảo vệ nền độc lập và lãnh thổ của Tổ quốc.
- Nguyễn Huệ - Quang Trung đã đóng góp công lao vô cùng to lớn vào sự nghiệp thống nhất đất nước.
	0,5 điểm 


0,25 điểm  
0,25 điểm  

	
	
b. 0,5 điểm



	
Các nước có thể làm một số việc để góp phần duy trì hòa bình thế giới như sau:
( Gợi ý: Học sinh chỉ cần nêu được 3 ý  giáo viên có thể chấm điểm tối đa )  
+Tham gia kêu gọi giữ gìn an ninh và hòa bình thế giới; giải quyết mọi tranh chấp bằng phương pháp hòa bình.
+Tuyên truyền để mọi người thấy được nếu chiến tranh xảy ra sẽ để lại những hậu quả vô cùng thảm khốc.
+Tích cực tham gia các hoạt động để hưởng ứng việc bảo vệ hòa bình thế giới.
+Lên án những hành động gây ra nguy cơ chiến tranh.
+Lên án những hành động gây ra nguy cơ chiến tranh.
	




0,5điểm














































GV: Nguyễn Thị Quỳnh                                                          Trường THCS Thi Sơn
image2.png
Sanh thé Vit Nam, la mét khéi Nam & nia phia déng cia hdn

thﬁng,rMLwanum,baagﬁm a‘a’a@éng,f)mlg,, mmg,ténbklu
mmg,du/l;,wmg,bﬁuwauur@tnm wic Dong Nam A.

Vi dg: 23°23'B - 8°34' B (dd lién)

Vi tri, pham vi
i tdi 6°50'B (trén hién).

lanh the

Hmla331212km [
Viét Nam .
dedddllrw’ng,, t/wng,klmum;

I@M{@ glu‘lbié’n, Wﬁnbhﬁnngdmdw‘lr@h&ng,
dai 3260km. hdi uéy hing khéng quic té




image3.png
mia chaw 4

>
\bié;bﬂéng‘

p

Wamnuolwamnlmhwng,amhuat J

Thién nhién nhiét ddi dm gic mia,

it trién thén ddt feralit

ciabibn

:> [er#bplumlamdmhuathmmn
ua dudi nude phong phil, da dang.

e





image4.png
lhﬂlalunhmanlmbmldom i ch:awbnmlm

Vung Dong Bac Ving Tay Bac Vang Truong Son Béc| (Vung Trwdng Son Nam





image5.png
Vung Dong Bac Ving Tay Bac Vung Truong Son B: Vang Treong Son Nam





image6.png
1. Dia hinh cht yéu la doi ni thép, lam cho tinh chat ..................... nhiét dsi/

can nhiét déi/én ddi) cta thién nhién dugc bdo toan.

2. G nhong khu vyc dia hinh ............. (1h6p/c£/déng bang), thién nhién cé sy phdr.ﬁ]m

héa ré nét theo dai cao.

3.Dai i (6n ddi gié mua/nhiét ddi gié mua/can nhiét déi gié mua): cé
hé sinh thai rung mua nhiét ddi va rung nhiét dor gio mua.

4. Dai can nhigt ddi gié ma trén nti: ¢é hé sinh théi ..o (rung la
kim/rung |é réng can nhiét/rung nhiét dsi) nhém dat dién hinh la dét Feralit.

5. Dai 6n ddi gié mua trén nii phdt frién thuc vat on déi. Dat choyéula ..............
(pht sa/feralit/mun the).
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6. Day Hoang Lién Son lam ................ (suy yéu/gia tang/én dinh) téc déng cua gié
mua Déng Béc khién mua dong 6 Tay Bac co thoi gian ngén hon va nén nhiet
................. (théip hon/béing/cao hon) & Déng Béc.

7. Day Trusng Son gay nén hiéuung ............. (mua to/gié/phon) tao ra sy khdc biét ve
thoi gian mua mua giga hai susn nui.

8. Day Bach Ma ngain énh huéng cta gié mua ................ (Tay Nam/Béng Béc) vao
phia nam nudc ta. Phia Béc ¢6 mua déng ............ (néng/lanh), phia nam .............

(néng/lanh) quanh nam.
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STT Dic diém khi hau Viét Nam Pang Sai
1 Gié mua mua déng hoat dong tir thang 10 dén thang 3 nam sau.

2 Gié mua mua déng tao mua déng lanh cho mién Bac.

3 Nira ¢au mua déng, mién Béc c6 kiéu thai tiét lanh, kho.

4 Dai hoi tu nhiét d6i hoat dong vao dau mua ha.

5 Vao mua déng, mot s6 viing nii & mién Béc c6 thé co tuyét roi.

6 Gié mua mua ha hoat déng tir thang 5 dén thang 10.

7 & mien Bac, gi6 mua mua ha thdi theo hudng dong nam.

8 & mian Nam, mua khé & Nam Bo va Tay Nguyén 8 kéo dai tir thang 11 dén thang 4 nam sau.

9 Tin phong hoat déng manh vao thai ki chuyén tiép gitra hai mua.

10  Gié mua mua déng théi theo hudng déng bac.
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Géu 63 ra bién.

- Mua I twong éng
véi mia mua.

- Mua can tuong
(rng v&i mua kho.





image15.png
CotA

1. Hé théng song Hong

2. Hé thdng séng Thu Bon

3. Hé théng séng Cuu Long

CotB

a. Chiéu dai ¢ 1anh thé nudc ta 1a 556 km, cé hon 600 phu luu.

b. Mua |G thudng kéo dai 4 thang, tir thang 9 dén thang 12.

c. Chiéu dai & 1anh thd nudc ta la 230 km, c6 hon 280 phu luu.
d. Mua I thuong kéo dai 5 thang, tir thang 7 dén thang 11.

e. Chiéu dai & 1anh thd nudc ta la 205 km, c6 khoang 80 phu luu.

g. Mua It thuong kéo dai 5 thang, tir thang 6 dén thang 10.
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DE tmg phé véi bién d6i khi hau
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Di xe dap dén truong.
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S&r dung nudc thodi mai.

Virt rac bira bai.

Nén lam

Khong nén lam
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